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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
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kỹ sư  của Trường Trung Cấp Nghề Củ Chi giàu kinh nghiệm biên soạn.

Giáo trình LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG nghề Lắp Đặt Điện cấp trình độ
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN

                   

Thời gian mô đun: 90 h;                            Lý thuyết: 30 h. Thực hành: 56 h. Kiểm tra: 4h

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :

Đây là môđun đầu tiên trong các mô đun đào tạo nghề kỹ thuật lắp đặt điện và điều

khiển trong công nghiệp. Môđun này trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về hệ thống

chiếu sáng trong sinh hoạt và rèn luyện kỹ năng lắp đặt mạch điện, để làm cơ sở cho các

môđun sau.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Học xong mô đun này sinh viên có khả năng:

+ Nêu được cấu tạo, nguyên lý, công dụng của các loại đèn chiếu sáng.

+ Tính toán thiết kế được hệ thông chiếu sáng đơn giản trong sinh hoạt và công nghiệp.

+ Lắp đặt được các hệ thống đèn chiếu sáng thông dụng trong sinh hoạt, công nghiệp.

+ Sửa chữa được các sự cố thường gặp trong mạch điện chiếu sáng.

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

+ Bố trí chỗ làm việc khoa học.
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Bài 1: CHUẨN BỊ THI CÔNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 

 

 

Lời giới thiệu:  

 Chiếu sáng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống hiện nay, nếu thiếu ánh 

sáng con người chìm trong bóng tối, mọi công việc và sinh hoạt trong đời sống sẽ hết sức 

khó khăn. Trong công cuộc đổi mới đất nước song song với quá trình công nghiệp hóa - 

hiện đại hóa thì việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng được tiến hành. Nền kinh tế nước ta 

đang phát triển nhanh chóng yêu cầu chiếu sáng ở các đô thị, khu công nghiệp xa lộ, công 

trình văn hóa,thể thao, khu vui chơi giải trí rất cần thiết. Chính do những yêu cầu này, 

đòi hỏi các nhà kỹ thuật, mỹ thuật, nhà khoa học phải nghiên cứu, tìm hiểu để tạo ra các 

sản phẩm chiếu sáng đáp ứng được nhu cầu này. 

 Thiết kế chiếu sáng với hiệu suất cao, tiết kiệm điện là một công việc làm khó. Nó 

không những đáp ứng được đơn thuần về chiếu sáng mà còn phải đáp ứng được yêu cầu 

về kỹ thuật như: mức độ tiện nghi, đảm bảo độ rọi, không bị chói, lóa. Ngoài ra còn phải 

có tính thẩm mỹ và có tính kinh tế cao. 

Mục tiêu: 

 Học xong bài này sinh viên có khả năng: 

- Nêu được khái niệm chung về hệ thống chiếu sáng. 

- Phân biệt được các hình thức chiếu sáng, các đơn vị đặc trưng của chiếu  sáng. 

- Đọc được các ký hiệu bản vẽ bố trí hệ thống chiếu sáng. 

- So sánh được mặt bằng thi công và mặt bằng thiết kế. 

- Chuẩn bị được đầy đủ dụng cụ thiết bị phục vụ cho quá trình lắp đặt. 

 

Nội dung:                                                     

1. Khái niệm chung chiếu sáng. 

1.1 Bản chất ánh sáng 

Ánh sáng là 1 loại sóng điện từ, ánh sáng có thể nhìn thấy được có bước sóng từ 380-

780nm 

Hình 1.1 Dãy bước sóng ánh sáng 
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1.2 Nhiệt độ màu 

Giá trị nhiệt độ màu càng cao, cảm giác lạnh (màu lạnh) càng mạnh, nhiệt độ màu càng 

thấp, cảm giác ấm (màu nóng) càng mạnh. Nhiệt độ màu từ 5000K trở lên thuộc dãy màu lạnh, 

ánh sáng sẽ có màu trắng, thậm chí xanh dương. Nhiệt độ màu từ 2700-3000K thuộc dãy màu 

ấm, ánh sáng sẽ có màu vàng. Màu trắng trung tính sẽ từ 4000-4200K. Ánh sáng màu trắng 

có chút vàng. Ánh sáng mà mắt thường chúng ta nhìn thấy được nằm trong đoạn ánh sáng ấm 

đến ánh sáng lạnh. 

 

1.3 Các loại ánh sáng 

Ánh sáng ấm: Nhiệt độ màu dưới 3300K, gần giống với nhiệt độ màu của bóng đèn 

dây tóc, màu đỏ chiếm đa số, cho cảm giác ấm, dễ chịu, thích hợp ứng dụng trong gia đình, 

căn hộ, khách sạn và những nơi cần ánh sáng có nhiệt độ màu thấp. 

Ánh sáng trung tính: Nhiệt độ màu từ 3300K-5300K, ánh sáng trung tính mang lại cảm 

giác vui vẻ, lạc quan, an tâm, thích hợp ứng dụng trong các shop, showroom, bệnh viện, văn 

phòng công ty, tiệm ăn uống, nhà hàng, các trạm chờ xe.. 

Ánh sáng lạnh: Nhiệt độ màu từ 5300K trở lên, gần với ánh sáng tự nhiên, mang lại 

cảm giác sáng rõ, giúp tập trung tinh thần, ứng dụng trong các công ty, văn phòng, phòng hội 

nghị, phòng thiết kế, thư viện, các khu vực triển lãm. 

 

1.3 Chỉ số hoàn màu (CRI) 

Hay còn gọi là độ hoàn màu, hay chỉ số màu (Ra), đại lượng dùng để đánh giá mức độ 

trung thực về màu sắc của đối tượng được chiếu sáng bằng nguồn sáng ấy. Chỉ số màu (từ 0-

100) càng cao, sự tái hiện của nguồn sáng đối với màu sắc càng tự nhiên và trung thực. Các 

nguồn sáng khác nhau thì có chỉ số màu khác nhau. Chỉ số hoàn màu là yếu tố rất quan trọng 

trong chiếu sáng thiết kế thời trang, in ấn, hội họa, đồ trang sức, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến 

kết quả sản phẩm qua cảm nhận bằng mắt thường. 

 

1.4 Các đại lượng cơ bản của ánh sáng 

Quang thông (lm): Là thông lượng hữu ích trong hệ ánh sáng, hay nói cách khác là 

lượng ánh sáng phát ra từ 1 nguồn sáng, đơn vị đo quang thông là lumen, viết tắt là lm. Muốn 

đo quang thông cần có thiết bị đặt biệt mà thường chỉ có nhà sản xuất hoặc phòng thí nghiệm 

mới có thể trang bị. 

Quang hiệu (Hiệu suất phát sáng)của 1 nguồn sáng(lm/w): Là tỷ số quang thông phát 

ra trên công suất của nguồn sáng, cũng có thể hiểu cách khác là với mỗi 1w công suất điện 

được tiêu hao thì có thể sản sinh được bao nhiêu lm(quang thông), đây là đại lượng có liên 

quan đến vấn đề tiết kiệm điện năng. 
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Hình 1.2 Mô tả quang hiệu và quang thông của ánh sáng 

Cường độ ánh sáng (Cd): Là lượng ánh sáng phát ra trong 1 góc khối nhất định, đơn vị 

đo là candela, viết tắt là Cd, đại lượng này được hiểu là thể hiện lượng ánh sáng từ nguồn sáng 

phát ra mạnh hay yếu, là 1 thông số đặc trưng của nguồn sáng, liên quan đến khoảng cách từ 

người quan sát đến nguồn sáng. Cùng 1 bộ đèn, ở các hướng khác nhau thì cường độ ánh sáng 

phát ra sẽ khác nhau. 

Hình 1.3 Mô tả cường độ ánh sáng của ánh sáng 

Độ rọi E (lx): Là mật độ quang thông rơi lên bề mặt được chiếu sáng, đơn vị: lux, viết 

tắt là lx, đại lượng biểu thị bề mặt được chiếu sáng mạnh hay yếu. 

Hình 1.4 Mô tả độ rọi ánh sáng của ánh sáng 

Độ chói (cd/m2): Là lượng ánh sáng phát ra từ bề mặt nguồn sáng hoặc bề mặt phản xạ 

theo 1 hướng xác định từ bề mặt nguồn sáng, đơn vị là candela/m2, viết tắt cd/m2. Đại lượng 

đặc trưng cho sự cảm nhận cường độ ánh sáng của con người. Độ chói là đại lượng rất quan 

trọng vì nó tác dụng trực tiếp lên mắt người. Ví du: Trong cùng 1 vị trí tại gian phòng, đặt 1 

vật thể màu trắng và 1 vật thể màu đen, tuy rằng độ rọi lên chúng bằng nhau nhưng mắt thường 

sẽ thấy vật thể màu trắng sáng hơn nhiều so với vật thể màu đen, cho thấy rằng chúng ta không 
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thể cảm nhận bằng mắt thường khi dựa vào cường độ ánh sáng rọi vào vật thể, mà phải dựa 

vào độ chói để đánh giá độ sáng của vật thể. Qua đây chúng ta thấy có 2 loại gây chói: (1) là 

trực tiếp gây chói, (2) là qua phản xạ gây chói, là 1 trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

đến chất lượng chiếu sáng, phương án khắc phục gây chói mắt: 

Hình 1.5 Mô tả độ chói ánh sáng của ánh sáng 

Góc chiếu sáng: Là góc nằm giữa 2 mặt có cường độ sáng tối thiểu bằng 50% cường 

độ sáng mạnh nhất ở trung tâm vùng sáng. Góc chiếu sáng được thể hiện qua việc dùng bộ 

đèn chiếu sáng lên tường, ta sẽ nhận thấy vùng sáng lớn, nhỏ hoặc cường độ mạnh, yếu. Nguồn 

sáng giống nhau nhưng nếu với các góc chiếu khác nhau thì góc chiếu càng lớn, cường độ 

sáng trung tâm càng nhỏ, vùng sáng càng lớn. Thông thường mà nói, góc chiếu hẹp:<20 độ, 

góc chiếu trung bình: 20-40 độ, góc chiếu rộng: >40 độ. 

Tiêu hao ánh sáng: Chỉ sự phát sáng từ lúc ban đầu sử dụng cho đến hiện tại đã suy 

giảm bao nhiêu. Vi du: Đèn tiết kiệm sau khi sử dụng 5000h, ánh sáng phát ra đo được chỉ 

bằng 50% so với lúc ban đầu, chứng tỏ đèn tiết kiệm có ánh sáng tiêu hao rất lớn. 

Tuổi thọ bình quân (tuổi thọ định mức): Là khoảng thời gian từ khi bắt đầu sử dụng 

đến khi bóng cháy. Còn đối với đèn Led, tuổi thọ của đèn Led là khoảng thời gian từ khi bắt 

đầu sử dụng đến khi đèn Led chỉ còn 70% độ sáng ban đầu. 

Hình 1.6 Mô tả góc chiếu sáng của ánh sáng 
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2. Các dụng cụ trang thiết bị dùng trong quá trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng. 

2.1.Tổ chức công việc lắp đặt điện. 

Nội dung tổ chức công việc bao gồm các hạng mục chính sau: 

Kiểm tra và thống kê chính xác các hạng mục công việc cần làm theo thiết kế và các 

bản vẽ thi công. 

 Lập bảng thống kê tổng hợp các trang thiết bị, vật tư, vật liệu cần thiết cho việc lắp đặt. 

Lập biểu đồ tiến độ lắp đặt, bố trí nhân lực phù hợp với trình độ, tay nghề bậc thợ, trình độ 

chuyên môn theo từng hạng mục, khối lượng  và đối  tượng công việc. 

 Lập biểu đồ điều động nhân lực, vật tư và các trang thiết bị theo tiến độ lắp đặt. 

 Soạn thảo các phiếu công nghệ trong đó miêu tả chi tiết công nghệ,  công đọan cho tất 

cả các dạng công việc lắp đặt được đề ra theo thiết kế. 

Chọn và dự định lượng máy móc thi công, các dụng cụ phục vụ cho lắp đặt cũng như 

các phụ kiện cần thiết để tiến hành công việc lắp đặt. 

Xác định số lượng các phương tiện vận chuyển cần thiết. 

Soạn thảo hình thức thi công mẫu để thực hiện các công việc lắp đặt điện cho các trạm 

mẫu hoặc các công trình mẫu. 

Soạn thảo các biện pháp an toàn về kỹ thuật. Việc vận chuyển vật tư, vật liệu phải tiến 

hành theo đúng kế họach và cần phải đặt hàng chế tạo trước các chi tiết về điện đảm bảo sẵn 

sàng cho việc bắt đầu công việc lắp đặt. 

Các trang thiết bị vật tư, vật liệu điện phải được tập kết gần công trình cách nơi làm việc không 

quá 100m. 

Quy trình thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng cao áp ngoài trời: 

Công tác đổ bê tông móng trụ cột đèn cao áp ngoài trời. 

Cách đi dây cáp trong hệ thống chiếu sáng cao áp ngoài trời. 

Lắp cột đèn chiếu sáng cao áp ngoài trời. 

Lắp đặt chóa đèn cao áp ngoài trời. 

Đấu nối bảng điện cửa cột và đấu nối nguồn cho hệ thống đèn cao áp ngoài trời 

Tiếp địa an toàn. 

2.2 Chọn các dụng cụ trang thiết bị dùng trong quá trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng. 

- Chọn nguyên vật liệu phù hợp với nơi cần lắp dựng, không phải nơi nào cũng chọn 

loại đèn, loại cột như nhau, đặc biệt là hiện nay có các loại điện tiết kiệm điện năng hiệu quả, 

cần lưu ý chọn các loại đèn này. Đèn cao áp, đèn led và một số loại đèn khác sử dụng cho loại 

chiếu sáng công cộng này; các cột điện được làm chủ yếu từ xi măng, cốt thép, khối to, trụ 

tròn, đường kính có thể từ 20cm đến 200cm. 

- Kiểm tra chất lượng của nguyên vật liệu, nơi cần lắp dựng, hệ thống điện tổng nơi đó. 

- Lắp đèn ở địa điểm phù hợp, tránh việc xâm phạm mỹ quan chung, phân chia khoảng 

cách hợp lý giữa các cột đèn. 
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- Lắp đèn ở trên đỉnh của cột đèn, rồi đào hố cho phù hợp. Cài đặt hệ thống bật tự động, 

cài giờ bật, giờ tắt cho cả hệ thống lớn hoặc một cụm nhỏ, tùy vào thiết kế và ý muốn chủ sở 

hữu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.7 Các loại đèn chiếu sáng ngoài trời 

3. Các ký hiệu và bản vẽ dùng trong chiếu sáng. 

3.1 Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng 

Trên sơ đồ mặt bằng cho ta biết vị trí lắp đặt các thiết bị điện cũng như các thiết bị khác. 

STT TÊN GỌI KÝ HIỆU 

1 Cửa ra vào 1 cánh  

2'-6"

 

2 Cửa ra vào 2 cánh  

5'-0"

 

3 Thang máy 

 

4 Cửa sổ 
2'-6"
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5 Cầu thang 

 

6 Bồn tắm 

 
 

7 

 

Van nước 

 
 

 

3.2 Vẽ các ký hiệu thiết bị trong chiếu sáng 

Nguồn điện: 

STT TÊN GỌI KÝ HIỆU 

1 Dòng điện 1 chiều  

2 Điện áp một chiều  

3 Dòng điện xoay chiều hình sin  

4 Dây trung tính N 

5 Điểm trung tính O 

6 Các pha của mạng điện A, B, C 

7 Dòng điện xoay chiều 3 pha 4 dây 3+N     50Hz, 380V 

Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện 

STT TÊN GỌI KÝ HIỆU 

1  

Đèn huỳnh quang 

 

 

2  

Đèn nung sáng 
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3  

Đèn đường 

  

4  

Đèn ốp trần 
 

5 Đèn pha bóng solium 150W treo 

trên tường. 150 la chỉ số công 

suât, ngoài ra còn có 35, 70W 
 

6  

Đèn cổng ra vào 
 

7  

Đèn trang trí sân vườn 
 

8  

Đèn chiếu sáng khẩn cấp 
 

9 Đèn thoát hiểm 

 

 

10  

Đèn chùm 

 

11  

Quạt thông gió 

 

12  

Điều hòa nhiệt độ 
 

13  

Bình nước nóng 

 

14  

 

Ô cắm đơn, ổ cắm đôi 

 

 

 

 

EXIT 
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4. Lựa chọn được các dụng cụ phương tiện để thi công. 

Khi xây dựng, lắp đặt các công trình điện lớn, hợp lý nhất là tổ chức các đội, tổ, nhóm 

lắp đặt theo từng lĩnh vực chuyên môn. Việc chuyên môn hóa các cán bộ và công nhân lắp đặt 

điện theo từng lĩnh vực công việc có thể tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, công 

việc được tiến hành nhịp nhàng không bị ngưng trệ. Các đội nhóm lắp đặt có thể tổ chức theo 

cơ cấu sau: 

Bộ phận chuẩn bị tuyến công tác: Khảo sát tuyến, chia khoảng cột, vị trí móng cột theo 

địa hình cụ thể, đánh dấu, đục lỗ các hộp, tủ điện phân phối, đục rãnh đi dây trên tường, sẻ 

rãnh đi dây trên nền. 

 Bộ phận lắp đặt đường trục và các trang thiết bị điện, tủ điện, bảng điện. 

 Bộ phận điện lắp đặt trong nhà, ngoài trời. 

Bộ phận lắp đặt các trang thiết bị điện và mạng điện cho các thiết bị, máy móc cũng 

như các công trình chuyên dụng… 

Thành phần, số lượng các đội, tổ, nhóm được phân chia phụ thuộc vào khối lượng và 

thời hạn hoàn thành công việc. 

Để thực hiện lắp đặt trước hết phải có mặt bằng bố trí nhà xưởng, mặt bằng bố trí thiết 

bị trong nhà xưởng trên bản đồ địa lý hành chính, trên đó ghi rõ tỉ lệ xích để dựa vào đó xác 

định sơ bộ các kích thước cần thiết, xác định được diện tích nhà xưởng, chiều dài các tuyến 

dây. Từ đó, vẽ bản đồ đi dây toàn nhà máy; bản vẽ sơ đồ đi dây mạng điện các phân xưởng 

bao gồm mạng động lực và mạng chiếu sáng. 

- Sơ đồ đi dây toàn nhà máy và bên ngoài nhà xưởng. 

- Bản vẽ này thể hiện các tuyến dây của mạng điện bên ngoài nhà xưởng. 

- Trên bản vẽ thể hiện số lượng dây dẫn hoặc cáp đi trên mỗi tuyến, mã hiệu, kí hiệu 

của đường dây, cao độ lắp đặt, đường kính ống thép lồng dây, … 

- Bản vẽ sơ đồ đi dây mạng điện. 

- Trên sơ đồ đi dây của mạng điện thể hiện vị trí đặt các tủ phân phối và tủ động lực và 

các máy công cụ. 

 

 

  



16 

 

Câu hỏi ôn tập: 

 

1. Nêu các khái niệm chung về chiếu sáng ? 

2. Hãy nêu các dụng cụ trang thiết bị dùng trong quá trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng? 

3. Hãy các ký hiệu và bản vẽ dùng trong chiếu sáng ? 

4. Nêu các lựa chọn được các dụng cụ phương tiện để thi công? 
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Bài 2: KIỂM TRA THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 

 

Lời giới thiệu: 

 Hiện nay, ngoài việc dùng đèn điện để chiếu sáng nhân tạo bởi vì chúng có nhiều ưu 

điểm: thiết bị đơn giản, sử dụng thuận tiện, giá thành rẻ, tạo được ánh sáng gần đúng ánh sáng 

tự nhiên thì đèn điện còn được kết hợp để trang trí trong gia đình, khách sạn... .  

Chất lượng đèn luôn được nâng cao, mẫu mã càng đa dạng và phong phú. Vì vậy đòi 

hỏi người thợ điện phải nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc, các nguyên nhân hư hỏng và 

cách khắc phục các loại đèn điện. Đó chính là nội dung của bài học này. 

Mục tiêu của bài: 

 Học xong bài này học viên có khả năng: 

- Mô tả được nguyên lý cấu tạo, công dụng của các thiết bị được dùng trong hệ thống 

chiếu sáng. 

- Phân biệt được tầm quan trọng của các thiết bị.  

- Kiểm tra được các thiết bị đúng theo yêu cầu. 

- Đọc được các thông số định mức ghi trên thiết bị. 

 

Nội dung của bài: 

1. Các loại đèn chiếu sáng. 

1.1. Đèn sợi đốt. 

Cấu tạo đèn sợi đốt gồm Bóng thủy tinh, tóc đèn (dây tóc, dây dẫn phát sáng), râu đỡ, 

giá đỡ dây tóc (giá tóc), dây dẫn, phần dưới giá đỡ, đế đèn (kiểu ren hoặc đế ngạch trê), sứ 

cách điện, đầu tiếp xúc điện. 

 

Hình 2.1 Cấu tạo đèn sợi đốt 



18 

 

Bóng thủy tinh: để bảo vệ sợi đốt. Bên trong bóng thủy tính không khí được hút hết 

ra và khí nitơ, criptôn.. được nạp vào nhằm tránh hiện tượng oxy hóa để tăng tuổi thọ dây tóc. 

Mặt khác khí tạo ra sự đối lưu để làm mát các bộ phận trong đèn và tăng hiệu suất phát quang. 

Bóng thủy tinh có khả năng chịu nhiệt cao. Bóng thủy tinh có thể là loại trong suốt hoặc thủy 

tinh mờ, hoặc các dạng thủy tinh màu sắc để làm đèn tín hiệu, đèn trang trí. 

Sợi đốt (còn gọi là tóc đèn, dây tóc, dây dẫn phát sáng): 

Dây tóc là bộ phận chính của đèn (bộ phận công tác). Dây tóc thường được làm bằng vonfram; 

niken hoặc constantan ... quấn kiểu lò xo, Dây tóc được đặt trên giá đỡ, hai đầu có hai dây nối 

đến hai cực tiếp xúc ở bên ngoài. 

Dây vonfram chịu được nhiệt độ cao (tới 36550C) và năng suất phát quang rất cao, mỗi oát 

cho tới 10lumen, trong khi đó dây tóc bằng cacbon chỉ có 4lumen, dây tóc tantan là 6lumen. 

Dây vonfram là vật liệu chính để chế tạo các đèn tròn sơi đốt. 

Đế đèn: làm nhiệm vụ đỡ các bộ phận: bóng đèn, sợi đốt, giá tóc, dây dẫn... và dùng 

để lắp với đui đèn. Đế đèn có hai kiểu: kiểu ngạch trê (đuôi gài) và đế kiểu ren (đuôi xoáy). 

Đuôi đèn: dùng để mắc đèn vào mạng điện. Đuôi đèn có hai cực điện để nối với mạch 

điện nguồn cung cấp. Khi lắp đèn vào đuôi, hai đầu sợi đốt ở đế đèn sẽ tiếp xúc với hai điện 

cực này. 

Đuôi cũng có hai kiểu tương ứng với đế đèn: Đuôi gài (lắp với đế ngạch trê) và đuôi kiểu ren 

(lắp với đèn kiểu ren). Khi có dây điện qua sợi đốt của đèn, dây tóc bị nung tới nhiệt độ 2000-

25000C và phát ra ánh sáng trắng. 

Nguyên lý hoạt động: Khi có dòng điện chạy qua đèn, do tác dụng nhiệt, sợi dây điện 

trở (dây tóc đèn) bị nung đỏ lên đạt nhiệt độ rất cao khoảng 26000C nên đèn phát sáng. ánh 

sáng phát ra kèm rất nhiều nhiệt, phần lớn là tia hồng ngoại nên gần giống ánh sáng tự nhiên. 

Nghĩa là, đèn dây tóc làm việc trên nguyên lý sự phát quang của một số vật liệu dẫn 

điện khi có dòng điện chạy qua. Nếu có điện áp thích hợp đặt vào đèn thì dây tóc sẽ phát sáng, 

ánh sáng nhận được có màu vàng đỏ. 

Loại đèn này có hiệu suất thấp, hệ số sử dụng chỉ đạt khoảng 10 15lumen/oát, tuổi thọ của 

đèn thấp khoảng 1.000 giờ và dễ hỏng khi bị rung chuyển. 

 

1.2. Đèn huỳnh quang. 

Đèn huỳnh quang là loại đèn dựa trên hiện tượng phóng điện trong chất khí. Trong 

mạng điện sinh hoạt, đèn huỳnh quang được sử dụng rất phổ biến vì công suất tiêu hao năng 

lượng điện thấp, khả năng chiếu sáng cao, bền, giá thành rẻ. 

Cấu tạo: 

Bóng đèn: Gồm một ống thủy tinh hình trụ dài, chiều dài ống phụ thuộc công suất đèn. 

Mặt trong ống bôi chất biến sáng. Chất biến sáng là các hoạt chất khi chịu tác động của các 

bức xạ tử ngoại sẽ phát ra ánh sáng nhìn thấy, có màu sắc tùy thuộc vào từng chất. 

Ví dụ: chất biến sáng là vonfrat canxi, ánh sáng phát ra có màu lam. Chất biến sáng là 

silicát kẽm, ánh sáng phát ra là màu lục. 



19 

 

 
Hình 2.2 cấu tạo đèn huỳnh quang 

Khi chế tạo đèn ống, người ta hút hết khí trong ống, sau đó cho vào một ít khí ácgôn 

và mấy miligam thủy ngân. Khí ácgôn để mồi cho đèn phóng điện ban đầu, sau đó thủy ngân 

bốc hơi tạo thành chất khí dẫn điện để duy trì sự phóng điện trong đèn. Hai đầu ống là hai điện 

cực. Mỗi điện cực gồm cực âm (hay catốt) là một sợi dây vonfram, vừa là nơi phát xạ điện tử, 

vừa là sợi đốt nung nóng đèn để mồi sự phóng điện ban đầu, và hai cực dương (hay anốt) hút 

các chùm điện tử phát ra từ catốt. 

Trên mặt catốt có bôi hoạt chất phát xạ điện tử biôxit bari hoặc strônti, mục đích là để 

catốt dễ phát xạ điện tử. 

Chấn lưu (Ballast): Bản chất là một cuộn cảm, gồm cuộn dây quấn trên lõi thép, 

thông thường có 2 đầu dây ra. Cũng có loại có 3 hoặc 4 dây ra. 

Hình 2.3 Chấn lưu 2 dây và Chấn lưu 3 dây 

Stắcte (Bộ mồi): Gồm 2 lá lưỡng kim (cặp kim loại) có khả năng giản nở khi bị 

nung nóng. Có một tụ điện được nối song song với 2 lá lưỡng kim. Hai đầu của 

chúng được đưa ra ngoài bằng 2 cực tiếp xúc. 

Hình 2.4 Cấu tạo stắcte (bộ mồi) 

Bộ mồi có hai kiểu: Kiểu mồi hồ quang và kiểu rơ le nhiệt. 

Phần cơ bản của bộ mồi là cặp kim loại (Cặp kim loại có khả năng giản nở khi bị nung 

nóng) có mang đầu tiếp xúc (tiếp điểm) động, cùng với đầu tiếp xúc (tiếp điểm) tĩnh tạo thành 

một rơle hồ quang nhiệt. Một tụ điện đấu song song với tiếp điểm để hạn chế tia lửa, đồng 

thời để tiêu trừ trường cuộn kháng.  

Các phần phụ: Như máng đèn, đuôi (đui, đế) đèn, chao đèn dùng để cố định và 

kết nối các bộ phận của đèn với nhau. 
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Nguyên lý hoạt động của mạch điện đèn huỳnh quang: 

Đèn huỳnh quang làm việc trên nguyên lý sự phóng điện trong môi trường khí hiếm 

như sau: 

Khi đóng điện, tiếp điểm của bộ mồi đang hở và do đó toàn bộ điện áp nguồn đặt vào 

tiếp điểm. Hồ quang đốt nóng cặp kim loại 1, làm cho nó dãn nở và cong đi đầu tiếp điểm 

động 2 tiếp xúc với đầu tĩnh 3, mạch điện được nối liền. Hai catốt của đèn được đốt nóng, phát 

xạ ra điện tử. Đồng thời, chỗ tiếp điểm mất hồ quang, cặp kim loại 1 nguội đi, tiếp điểm 2-3 

mở ra, mạch điện đột ngột bị cắt. ngay lúc đó, toàn bộ điện áp nguồn cùng với sức điện động 

tự cảm của cuộn kháng đặt vào hai cực của đèn, làm xuất hiện sự phóng điện qua chất khí 

trong đèn. Khi đó thủy ngân sẽ bốc hơi và hơi thủy ngân sẽ duy trì hiện tượng phóng điện. 

Hiện tượng phóng điện phát ra rất nhiều tia tử ngoại. Các tia này kích thích chất chiếu sáng, 

làm phát ra các bức xạ ánh sáng nhìn thấy, với các màu ứng với từng chất được chọn làm chất 

biến sáng. 

Khi đèn đã phóng điện (phát sáng), dòng điện qua cuộn kháng sẽ làm giảm điện áp đặt 

vào hai cực đèn đến trị số vừa đủ (còn khoảng 80- 90V) duy trì sự phóng điện trong khí hiếm. 

Nhờ đó ở bộ mồi không thể xuất hiện hồ quang, và dòng điện qua đèn được hạn chế ở trị số 

cần thiết. 

1.3. Đèn cao áp. 

Cấu tạo: 

Đèn cao áp thủy ngân gồm một đế đèn thuộc loại có chuôi vặn. Bóng đèn thường là 

hình bầu dục hoặc hình trụ tròn ở đầu. Bên trong có đặt một ống thạch anh có chứa thủy ngân, 

hơi Argon và các điện cực. Thành trong của bóng đèn được tráng một lớp bột huỳnh quang để 

phát xạ ánh sáng. 

Do chất thủy ngân trong ống thạch anh biến đổi từ thể lỏng sang thể khí nên áp suất 

bên trong ống rất cao. Vì vậy đèn này được gọi là đèn cao áp thủy ngân. 

Hình 2.5 Sơ đồ bên trong của đèn thủy ngân. 
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Nguyên lý làm việc: 

Khi đóng nguồn điện thì dòng điện qua chấn lưu và đặt một điện áp lên đèn tạo sự 

phóng điện giữa điện cực 1 và điện cực phụ qua hơi thủy ngân bên trong ống thạch anh. Chất 

khí trong bầu dần dần bị ion hóa và bức xạ tia cực tím. Tia cực tím này đập vào thành bóng 

đèn và làm lớp huỳnh quang phát ra ánh sáng trắng đục. 

Đặc điểm: 

Ưu điểm của đèn cao áp thủy ngân là hiệu suất phát quang cao hơn đèn huỳnh quang. 

Khuyết điểm của nó là ánh sáng phát ra làm chói mắt nên nó thường được dùng để chiếu sáng 

nơi công cộng. 

Nếu thay đổi chất khí bên trong bầu bằng một chất thuộc họ halogen thì đèn sẽ cho ra 

một ánh sáng màu vàng ít làm chói mắt hơn và đèn này được gọi là đèn cao áp halogen. 

Ngoài ra trên thị trường có một loại đèn cao áp thủy ngân không dùng chấn lưu bên 

ngoài mà dùng một điện trở dây quấn để tự chấn lưu nằm bên trong đèn. ưu điểm của đèn này 

là đơn giản, gọn nhẹ hơn đèn cao áp thủy ngân thông thường nhưng nó có tuổi thọ không cao 

vì điện trở bên trong có thể bị đứt làm đèn không sử dụng được. 

1.4. Đèn halozen. 

Đèn halogen là một bóng đèn sợi đốt bao gồm một dây tóc vonfram được bọc kín trong 

một bóng đèn nhỏ gọn với một hỗn hợp của một khí trơ và một lượng nhỏ chất halogen như 

iốt hoặc brôm. Sự kết hợp của khí halogen và sợi vonfram tạo ra phản ứng hóa học chu trình 

halogen làm bổ sung vonfram cho dây tóc, tăng tuổi thọ và duy trì độ trong suốt của vỏ bóng 

đèn. Do đó, bóng đèn halogen có thể hoạt động ở nhiệt độ cao hơn so với đèn chứa khí thông 

thường có công suất và tuổi thọ hoạt động tương tự, tạo ra ánh sáng có hiệu suất chiếu sáng 

và nhiệt độ màu cao hơn. Kích thước nhỏ của đèn halogen cho phép sử dụng nó trong các hệ 

thống quang học nhỏ gọn như máy chiếu và đèn chiếu sáng. 

Đèn halogen sinh nhiệt cao nên dễ bị ảnh hưởng đến hiệu suất chiếu sáng khi chỉ lẫn 

một lượng nhỏ hơi ẩm, đặc biệt là khi thay bóng đèn. 

Ưu điểm của đèn pha halogen là chi phí thay thế thấp và tuổi thọ cao. Trung bình đèn 

halogen có thời gian hoạt động trung bình khoảng 1000 giờ, và có công suất khoảng 55 W. 

Đa số năng lượng này bị biến thành nhiệt năng vô ích thay vì quang năng. 

 

Hình 2.6 Cấu tạo đèn halogen 
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1.5. Các loại đèn chiếu sáng khác. 

Đèn pha áp cao 

Đèn pha áp cao được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại nhất nên đảm bảo 

được chất lượng ánh sáng tốt nhất. Đèn pha áp cao có độ phát quang rộng chất lượng ánh sáng 

tốt nhất đảm bảo cho sự hoạt động sản xuất diễn ra tốt nhất.  

Hình 2.7 Đèn pha áp cao tiết kiệm điện năng 

 

Đèn Led công nghiệp 

Đèn Led chiếu sáng công nghiệp là loại đèn được sử dụng rất phổ biến ở rất nhiều các 

không gian như: nhà xưởng, công ty..Sử dụng đèn Led chiếu sáng công nghiệp có ưu điểm 

nổi bật như: chất lượng tốt, thiết kế với các kích thước khác nhau, độ bền cao, tuổi thọ lâu dài 

nên quý khách hàng có thể yên tâm lựa chọn và sử dụng loại đèn Led chiếu sáng công nghiệp.  

Hình 2.8 Đèn Led công nghiệp cho hiệu suất ánh sáng cao 

Đèn Led chiếu sáng nhà xưởng là loại đèn mới nhất trên thị trường hiện nay được sử 

dụng rộng rãi và phổ biến trong ngành quảng cáo nhất là chiếu sáng các bảng poster hay chạy 

chữ. Thiết bị đèn Led chiếu sáng được xem là công cụ chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu 

quả và có tuổi thọ cao nên khi lắp đặt ở các không gian khác nhau đèn có khả năng chiếu sáng 

tốt nhất. Hiện nay người ta còn chế tạo thêm các loại đèn ứng dụng từ năng lượng mặt trời và 

chúng đang được sử dụng rộng rãi… 
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2. Các thiết bị đóng cắt và bảo vệ trong hệ thống chiếu sáng. 

2.1 Phân loại. 

2.1.1 Phân loại theo công dụng 

-Khí cụ điện dùng để đóng cắt lưới điện, mạch điện để đổi nối kết dây của hệ thống 

điện. Nhóm này gồm : áp tô mát, cầu dao, máy ngắt... 

-Khí cụ điện dùng để mở máy, điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh điện áp và dòng điện. Ví 

dụ : công tắc tơ, khởi động từ, bộ khống chế, biến trở, điện trở... 

-Khí cụ điện dùng để duy trì các tham số điện ở giá trị không đổi. Ví dụ : thiết bị tự 

động điều chỉnh điện áp, dòng điện, tần số, tốc độ, nhiệt độ... 

-Khí cụ điện dùng để bảo vệ lưới điện, máy điện. Ví dụ : rơ le, áp tô mát, cầu chì... 

-Khí cụ điện đo lường. Ví dụ : máy biến dòng, máy biến điện áp đo lường. 

2.1.2 Phân loại theo điện áp 

-Khí cụ điện cao áp : Được chế tạo dùng ở điện áp 1000V trở lên 

-Khí cụ điện hạ áp : Được chế tạo dùng ở điện áp dưới 1000V 

2.1.3 Phân loại theo nguyên lý làm việc 

Phân theo nguyên lý làm việc: có các loại điện từ, cảm ứng, nhiệt, có tiếp điểm và 

không có tiếp điểm. 

Phân theo điều kiện làm việc và dạng bảo vệ, gồm có : khí cụ điện làm việc ở vùng 

nhiệt đới, ở vùng có nhiều rung động, vùng mỏ có khí nổ, ở môi trường có hoá chất ăn mòn 

hoá học, loại để hở, loại bọc kín... 

2.2 Cấu tạo 

2.2.1 Cầu dao 

Cấu tạo 

Hình 2.9  Cầu dao có lưỡi dao phụ 1- lưỡi dao chính; 2- tiếp xúc tĩnh ( ngàm ); 3- 

lưỡi dao phụ; 4- lò xo bật nhanh ; 

 Phần chính của cầu dao là lưỡi dao và phần kẹp lưỡi được làm bằng hợp kim của 

đồng. Bộ phận nối dây cũng được làm bằng hợp kim của đồng. Đế của cầu dao thường được 

làm bằng sứ. 

2.2.2 Công tắc 

Công tắc hộp làm việc chắc chắn hơn cầu dao , dập tắt hồ quang nhanh  hơn vì thao tác 

nhanh và dứt khoát hơn cầu dao. 
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Ký hiệu trên sơ đồ điện của một vài loại công tắc được trình bày trên hình 2- 2. 

Hình 2.10  a-Công tắc hành trình, b-Công tắc ba pha, c-Công tắc ba pha hai ngả 

 

2.2.3. Cầu chì 

Cấu tạo:  

Cầu chì là KCĐ dùng bảo vệ thiết bị điện và lưới điện tránh khỏi dòng điện ngắn mạch. 

Cầu chì là loại KCĐ bảo vệ phổ biến và đơn giản nhất được dùng bảo vệ cho đường dây, máy 

biến áp, động cơ điện, mạng điện gia đình. 

Trường hợp mạch điện bị quá tải lớn và dài hạn cầu chì cũng tác động, nhưng không 

nên phát huy tính năng này của cầu chì, vì khi đó thiết bị sẽ bị giảm tuổi thọ ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến đường dây. 

Hình 2.13 Cầu chì. 

2.3 Nguyên lý làm việc 

2.3.1 Cầu dao 

Nguyên lý làm việc: Khi thao tác trên cầu dao nhờ vào lưỡi dao và hệ thống kẹp  lưỡi, 

mạch  điện được đóng hoặc ngắt. Trong quá trình ngắt mạch thường xảy ra hồ quang điện tại 

điểm tiếp xúc giữa lưỡi dao và hệ thống kẹp lưỡi. Khi thao tác phải kéo lưỡi dao thật nhanh 

để dập tắt hồ quang. 

Do tốc độ kéo bằng tay không thể nhanh được nên người ta chế tạo loại cầu dao có lưỡi 

dao phụ. Lúc dẫn điện lưỡi dao phụ cùng với lưỡi dao chính được kẹp chặt trong ngàm tĩnh. 

Khi ngắt điện lưỡi dao chính ngắt ra trước, khi lực lò xo đủ lớn nó sẽ kéo lưỡi dao phụ bật ra 

rất nhanh khỏi ngàm tĩnh làm ngắt mạch điện. Do đó hồ quang được kéo dài nhanh và bị dập 

tắt trong một thời gian ngắn . 

2.3.2 Công tắc 

Nguyên lý làm việc: Phần chính là các tiếp điểm tĩnh 3  gắn trên các vành nhựa bakêlít 

cách  điện 2 có đầu vặn vít chìa ra khỏi hộp. Các tiếp điểm động 4 gắn trên cùng trục  và cách 
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điện với trục, nằm trên các mặt phẳng khác nhau tương  ứng  với các vành 2 . Khi quay trục 

đến vị trí thích hợp , sẽ có một số tiếp điểm động đến tiếp xúc với một số tiếp điểm tĩnh , còn 

một số khác rời khỏi tiếp điểm tĩnh. Chuyển dịch tiếp điểm động nhờ cơ cấu cơ khí có núm 

vặn 5 . Ngoài ra còn có lò xo phản kháng đặt trong vỏ 1 để tạo nên sức bật nhanh làm cho hồ 

quang được dập tắt nhanh chóng. Hình dạng cấu tạo công tắc hộp của Việt Nam, Liên Xô, 

Đức... đều tương tự như các hình vẽ trên , chỉ khác nhau ít nhiều ở hình dạng kết cấu bên ngoài 

như hộp trụ tròn hay hộp trụ vuông ; vỏ hộp bằng nhựa cách điện hay bằng sắt ; núm vặn hay 

tay gạt... 

 

2.3.4 Cầu chì 

Nguyên lý: Dòng điện trong mạch đi qua dây chảy sẽ làm dây chảy nóng lên theo định 

luật Jeunle-Lenx. Nếu dòng điện qua mạch bình thường, nhiệt lượng sinh ra còn trong phạm 

vi chịu đựng của dây chảy thì mạch phải hoạt động bình thường. 

Khi ngắn mạch (hoặc bị quá tải lớn) dòng điện tăng rất cao, nhiệt lượng sinh ra sẽ làm dây 

chảy bị đứt và mạch điện bị cắt, thiết bị được bảo vệ. 

 

2.4 Công dụng. 

Khí cụ điện được dùng rộng rãi ở các nhà máy phát điện , các trạm biến  áp, trong các 

xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp , lâm nghiệp , thuỷ lợi, giao thông vận tải và quốc 

phòng....ở nước ta khí cụ điện hầu hết được nhập từ nhiều nước khác nhau nên quy cách không 

thống nhất, việc bảo quản và sử dụng có nhiều thiếu sót nên hư hỏng khá nhiều, dẫn đến gây 

thiệt hại về kinh tế. Do đó nâng cao chất lượng sử dụng , kỹ thuật bảo dưỡng , bảo quản và kỹ 

thuật sửa chữa khí cụ điện là nhiệm  vụ  quan trọng hiện nay. 

Hình 2.16 Các thiết bị điện trong công nghiệp 

 Khí cụ điện là những thiết bị điện dùng để đóng , cắt, điều khiển, điều chỉnh và bảo vệ 

các lưới điện, mạch điện, máy điện và các máy móc sản xuất. Ngoài ra nó còn được dùng để 

kiểm tra và điều chỉnh các quá trình không điện khác. 
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3. Kiểm tra các thiết bị chiếu sáng đúng kỹ thuật.  

3.1. Kiểm tra các thiết bị chiếu sáng đúng kỹ thuật. 

 Cầu dao: là một khí cụ điện hạ áp thao tác bằng tay để đóng cắt mạch điện điện áp đến 

500V và dòng điện đến 1000A. Thông thường cầu dao được bố trí đi cùng với cầu chì để bảo 

vệ ngắn mạch. Cầu dao thường được dùng để đóng ngắt mạch điện có công suất nhỏ và khi 

làm việc không cần thao tác đóng ngắt nhiều lần. Nếu điện áp cao hơn hoặc mạch điện có công 

suất trung bình và lớn thì cầu dao thường chỉ làm nhiệm vụ đóng ngắt không tải. 

 Công tắc: là một loại khí cụ đóng ngắt dòng điện bằng tay kiểu hộp, dùng để đóng ngắt 

mạch điện có công suất bé, có điện áp  một chiều đến 440V, và  điện áp xoay chiều đến 500V. 

Công tắc hộp thường được dùng làm cầu dao tổng cho các máy công cụ, dùng đóng mở trực 

tiếp cho các động cơ điện có công suất bé hoặc dùng để đổi nối , khống chế trong các mạch 

điện tự động. Có khi dùng để  thay  đổi chiều quay động cơ điện, hoặc đổi cách đấu cuận dây 

stato động cơ từ hình sao sang hình tam giác. 

 Cầu chì: là KCĐ dùng bảo vệ thiết bị điện và lưới điện tránh khỏi dòng điện ngắn 

mạch. Cầu chì là loại KCĐ bảo vệ phổ biến và đơn giản nhất được dùng bảo vệ cho đường 

dây, máy biến áp, động cơ điện, mạng điện gia đình.. 

Trường hợp mạch điện bị quá tải lớn và dài hạn cầu chì cũng tác động, nhưng không nên phát 

huy tính năng này của cầu chì, vì khi đó thiết bị sẽ bị giảm tuổi thọ ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến đường dây. 

 Yêu cầu đối với rơ le 

Ngoài những yêu cầu chung nhất ra rơ le còn có những yêu cầu sau: 

-Bảo vệ chọn lọc 

-Tác động nhanh 

-Độ nhạy cao 

-Ngoài ra tuỳ theo điều kiện, môi trường làm việc mà đòi hỏi các yêu cầu cao hơn như 

chịu rung động, va đập, tần số đóng cắt cao ... 

Các hư hỏng thông thường và phương pháp sửa chữa áp tômát 

Các áptômát thường hư hỏng ở hệ thống tiếp điểm bị cháy rỗ, hỏng lò xo và các chi tiết 

cơ khí, hỏng cuận dây . 

Để sửa chữa các tiếp điểm ta tiến hành lau,đánh sạch bề mặt tiếp xúc hoặc tẩy nhẹ các 

vết cháy rỗ. Nếu tiếp điểm bị hỏng nặng phải thay thế mới. Kích thước của tiếp điểm mới thay 

thế phải giống như tiếp điểm cũ. Nếu lò xo của bộ phận cơ khí bị hỏng phải thay thế mới hoặc 

căng lại lò xo. Các chi tiết dập định hình bị hỏng phải thay thế mới. Cuận dây bảo vệ bị hỏng 

phải cuân lại cuận dây khác. Đường kính dây cuân, số vòng và kích thước cuận dây mới cần 

đảm báo đúng như cuận dây cũ thay thế. Các ốc vít bắt đầu dây phải chặt, nếu chờn hoặc mất 

long đen thì phải thay thế ngay. 
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3.2. Phiếu kiểm tra các thiết bị chiếu sáng. 

 

LOGO  

CÔNG TY 

TÊN CÔNG TY 

 

PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA 

 

                                                                                      Ngày … tháng … năm ………. 

Tên nhân viên : …….………………………………………………………………………………... 

Bộ phận        : ……………………………………………………………………………………….. 

STT Nội dung yêu cầu SL Tình trạng hư Lý do Ngày hoàn thành 

1      

2      

3      

4      

5      

…      
                    

Người yêu cầu Trưởng bộ phận Phòng HCNS Giám đốc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi ôn tập: 

Câu 1: Nêu khái niệm và phân loại  khí cụ điện ? 

Câu 2: Nêu nguyên lý hoạt động và cấu tạo của cầu dao, cầu chì ? 

Câu 3: Nêu nguyên lý hoạt động và cấu tạo của công tắc ? 

Câu 4: Nêu cách kiểm tra các thiết bị chiếu sáng đúng kỹ thuật? 
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Bài 3: LẮP ĐẶT CỘT ĐÈN 

 

Giới thiệu: 

Chiếu sáng đô thị là tế bào không thể thiếu trong đời sống của nhân đân, mang đến vẻ 

đẹp công cộng khẳng định cuộc sống của người dân, giúp cho việc giao thông vào ban đêm 

được thuận lợi, giảm việc giám sát an ninh trên toàn khu vực giúp cho dân giàu nước mạnh. 

Cột đèn đường hay còn gọi là cột đèn đường trên những tuyến đường phố đang ngày 

càng được chú trọng đầu tư phát triển cả về chất lượng, mẫu mã, hình thức. Một trong những 

giải pháp được lựa chọn là lắp đặt cho những không gian chiếu sáng rộng lớn trên những tuyến 

đường phố, công viên, khu vui chơi,… 

Mục tiêu của bài: 

 Học xong bài này học viên có khả năng: 

- Nêu được các dạng cột đèn thường dùng trong hệ thống chiếu sáng. 

- Trình bày được phương pháp lắp đặt. 

- Lắp đặt được các thiết bị đúng vị trí và yêu cầu kỹ thuật. 

 

Nội dung của bài:  

1. Phân loại. 

Cột đèn chiếu sáng tên tiếng Anh: Lighting Pole, có thể phân loại theo chất liệu thành 

các loại: cột đèn thép, cột đèn nhựa composite, cột đèn bê tông, cột đèn nhôm hợp kim. 

Cột đèn chiếu sáng bằng thép ưu điểm độ cứng cao, khuyết điểm: Dễ bị ăn mòn và rỉ 

sét. Trọng lượng gấp 3 lần nhôm, vận chuyển và lắp đặt giá thành cao. Tái sử dụng bị hạn chế. 

Không thể lắp đặt theo kiểm cắm đất. Xử lý bề mặt đơn điệu. 

Cột đèn nhựa composite có ưu điểm: Chất liệu nhẹ, tiện vận chuyển và lắp đặt. Có thể 

lắp đặt theo phương pháp cắm đất. Cột đèn nhựa composite có nhược điểm: Tuổi đời sử dụng 

ngắn. Không có giá trị tái sử dụng, xử lý rất khó khăn. Tia tử ngoại tàn phá thân cột rất nặng 

nề. Chi phí bảo trì quá lớn. Dễ bị các tác nhân bên ngoài làm hư hại. 

Cột đèn bê tông có ưu điểm: Có thể lắp đặt cắm đất. Độ cứng cao. Không cần sơn. Cột 

đèn bê tông có khuyết điểm: Siêu nặng, dẫn đến giá thành vận chuyển cao. Không có giá trị 

tái sử dụng. Thiết bị lắp đặt đắt đỏ, khi lắp đặt gặp nhiều khó khăn. Nguy hiểm hơn so với các 

vật liệu khác khi có sự cố. 

Cột đèn nhôm hợp kim có nhược điểm: Độ cứng không bằng cột đèn bằng thép, tuy 

nhiên qua quá trình xử lý nhiệt, có thể đạt được độ cứng tiêu chuẩn T6. 

2. Cấu tạo 

2.1. Khung móng cột (Trụ móng) 
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Hình 3.1 Khung móng cột 

  Khung móng được xem là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong cấu tạo cột 

đèn chiếu sáng giữ chức năng làm nền móng giúp cho cột đèn có thể đảm bảo được yếu tố an 

toàn. 

▪ Chất liệu bằng sắt hàn kín lại với nhau dưới dạng những đường bắt chéo. Phần đầu của 

các khung móng thường được tiện ren và bắt bulong kèm mạ kẽm nhúng nóng. 

▪ Các loại cột đèn thường có những thông số kỹ thuật không giống nhau nên kích thước 

khung móng vì vậy cũng khác nhau về độ dày của sắt, chiều chiều sâu và rộng của 

khung móng, số lượng các bulong trong khung móng. 

  

2.2. Thân đèn 

 
Hình 3.2 Thân đèn 
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Đế cột đèn: Các loại đế cột đèn thường được sản xuất bằng chất liệu gang đúc có độ 

bền chắc cao nhằm giúp nâng đỡ và chịu được sức nặng của thân đèn và đèn. Đế cột đèn sau 

khi đúc xong thường sẽ được gia công phần bề mặt đế cột và phủ một lớp sơn có màu theo 

yêu cầu của khách hàng. 

Thân cột: Thân cột đèn là một trong những bộ phận quan trọng trong cấu tạo cột đèn 

chiếu sáng. Thân cột đèn có thể được chế tạo bằng những chất liệu khác nhau như: ống nhôm 

đúc, inox đúc,… Bề mặt của thân cột thường được bảo vệ bằng phương pháp anot hóa kèm 

theo một lớp sơn phủ màu. 

  

2.3. Cần đèn 

  

 
Hình 3.3 Cần đèn 

  

Cần đèn được xem là một bộ phận quan trọng và không thể thiếu có thể được gắn liền 

cột đèn cao áp hoặc cần rời. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại cần đèn với đa dạng mẫu 

mã và cấu tạo khác nhau. 

Không chỉ về kiểu dáng, các loại cần đèn còn cần được đảm bảo chất lượng nhằm giúp đèn có 

khả năng chịu được sức gió cao, hoạt động tốt trong nhiều địa hình. 

  

2.4. Các bộ phận phụ kiện cột đèn chiếu sáng 

  Ngoài ra còn một số phụ kiện cột đèn chiếu sáng khác dùng để chiếu sáng như: dây lên 

đèn, dây ống nhựa xoắn chịu lực, bảng điện cửa cột, tủ điều khiển chiếu sáng,… 

 

3. Phương pháp lắp đặt. 

Quá trình dựng cột được ôtô cẩu bánh lốp phù hợp với các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ 

thuật cần thiết để tiến hành thi công. Quá trình cẩu cột phải đảm bảo không để ảnh hưởng đến 

ôtô qua lại trên tuyến. 
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Sau khi căn chỉnh từng bulông công tại các vị trí móng cột bằng Nivô nước thật thăng 

bằng thì cột được nâng bằng xe cẩu theo phương thẳng đứng và điều khiển đặt vào hệ thống 

bulon móng cột bằng tay, khi cột được định vị chắc chắn trong đế cột, tiến hành kiểm tra độ 

thẳng cột bằng quả dọi, điều chỉnh độ thẳng đứng cột bằng hệ thống các vít trên thân đế cột 

sau khi cột đạt độ thẳng đứng thì dừng lại và bắt chặt các bulon vào khung móng. 

Trong thi công dựng cột cần tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật, đặc biệt là công tác 

an toàn. Cụ thể như sau: 

Công nhân dựng cột bắt buộc phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật và được đào tạo kỹ 

về quy trình kỹ thuật số thợ chính phải có trình độ bậc 3 bậc 4. Các thợ phụ cũng phải được 

huấn luyện để nắm được quy trình. 

Công tác chuẩn bị dựng cột phải được chuẩn bị kỹ: Các mối buộc, các mối nối, các 

chốt và các thiết bị dựng phải được kiểm tra thật kỹ, đặc biệt là cáp kéo nếu đủ tiêu chuẩn kỹ 

thuật, an toàn mới được sử dụng. Phải thống nhất các tín hiệu chỉ huy với toàn bộ tổ dựng cột, 

các bộ phận phải đứng đúng vị trí và thao tác đồng bộ, đúng trình tự và tín hiệu chỉ huy đã 

thống nhất. 

Tránh các va chạm, các thao tác giật cục, đặc biệt là không gây va chạm mạnh vào 

móng cột (vì có thể gây vỡ bê tông móng). Thao tác trong dựng cột phải tuần tự và nhịp nhàng. 

Trong quá trình dựng cột cần dựng biển báo công trường đang thi công và các công 

nhân đang thi công dựng cột phải đứng ngoài bán kính, chiều dài của cột khi cột được nhấc 

khỏi mặt đất, chỉ chỉnh cột khi có lệnh của người chỉ huy. 

Chú ý giải phóng mặt bằng trên không trước khi dựng cột, tránh gây ảnh hưởng đến 

các công trình xung quanh. 

Hình 3.4 Thi công dựng cột đèn 
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4. Lắp đặt được cột đèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Hệ thống đèn chiếu sáng trước khi đưa ra lắp dựng phải được xông điện kiểm tra thử. 

Tuy nhiên việc điều chỉnh tâm đèn chiếu sáng dưới đất theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật chỉ 

mang tính tạm thời do đèn khi được lắp đặt trên cao cường độ ánh sáng và độ rọi còn tuỳ thuộc 

nhiều yếu tố như chất lượng mặt đường, độ che phủ của cây xanh. Vì vậy sau khi lắp đèn Nhà 

thầu có trách nhiệm xông điện thử và đo đạc các thông số chiếu sáng, nếu thấy có thông số 

bất hợp lý sẽ xin ý kiến của Chủ đầu tư và TVGS điều chỉnh tâm sáng bằng cách điều chỉnh 

rãnh chạy của đui đèn. Công việc này cũng thực hiện tương tự nếu có yêu cầu thay tâm chiếu 

sáng của Chủ đầu tư. 

Sau khi công tác thi công hoàn thành công trình Nhà thầu tiến hành nghiệm thu hoàn 

tất các thủ tục và kiểm tra nghiệm thu lại lần cuối trên cơ sở các biên bản nghiệm thu đã kỹ 

với từng trạm với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Nếu không con gì vướng mắcđề nghị Ban 

quản lý dự án Cho nghiệm thu hoàn thành xây lắp toàn bộ công trình và nghiệm thu bàn giao 

đưa công trình vào sử dụng. 

Trong quá trình sử dụng luôn tuân thủ đầy đủ các biện pháp bảo trì hệ thống cột đèn 

chiếu sáng theo quy định của nhà sản xuất. 

Để đảm bảo an toàn và thuận tiện trong quá trình sử dụng và sửa chữa nên lắp đặt 

aptomat cho thiết bị để có thể ngắt điện thủ công khi cần, cầu dao cần đặt trong hộp cách điện. 

Nên bố trí bộ biến áp riêng biệt, có vị trí cao hơn mặt đất 1m để đảm bảo an toàn cho 

hệ thống chiếu sáng và không gây ảnh hưởng đến những hoạt động khác. 

Khi thay thế các linh kiện, bộ phận của cột đèn, cần sử dụng đúng chủng loại sản phẩm, 

có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo đầy đủ thông số kỹ thuật. 

Hình 3.5 Các loại cột đèn 
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Phiếu kiểm tra số lượng các loại thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

 

BIỂU MẪU DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ 
 

CÔNG TY ABC...               DANH SÁCH THIẾT BỊ MÁY MÓC 

                                                                                                                                                                 

                       

NGƯỜI QUẢN LÝ: …………………………………………………………………………… 

NGÀY GIAO QUẢN LÝ:………../………..…./………….……BIỂU SỐ:…………………... 

                                                                                                

STT KÍ 

HIỆU 

TÊN MÁY 

MÓC THIẾT 

BỊ 

MÃ SỐ TÀI 

SẢN 

XUẤT 

XỨ 

NHÃN 

HIỆU 

THÔNG 

SỐ KĨ 

THUẬT 

TÌNH 

TRẠNG 

KT KHI 

ĐĂNG 

KÍ SỬ 

DỤNG 

GHI 

CHÚ 

                  

         

                  

                  

 

 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Hãy nêu phân loại các cột đèn chiếu sáng ? 

2. Cấu tạo của các cột đèn chiếu sáng ? 

3. Hãy nêu các phương pháp lắp đặt các cột đèn chiếu sáng ? 

4. Các biện pháp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật các cột đèn chiếu sáng ? 
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Bài 4: LẮP ĐẶT GIÁ TREO ĐÈN 

Lời giới thiệu: 

 Khi thiết kế bất cứ một công trình chiếu sáng nào cũng phải tuân theo một tiêu chuẩn 

nhất định. Đối với thiết kế chiếu sáng đường phố lại càng quan trọng hơn vì chúng không 

những góp phần đảm bảo ánh sáng cho các phương tiện tham gia giao thông mà còn thúc đẩy 

sự phát triển hạ tầng đô thị. Chính vì vậy, tiêu chí về chất lượng sản phẩm đèn đường phố, 

đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật luôn được ưu tiên hàng đầu. 

Mục tiêu của bài: 

 Học xong bài này học viên có khả năng: 

- Nêu được các dạng, kiểu dáng của các loại giá treo đèn thường dùng trong thực tế. 

- Trình bày được phương pháp lắp đặt.  

- Lắp đặt được giá đỡ đúng vị trí và yêu cầu kỹ thuật. 

 

Nội dung của bài:  

1. Khái niệm chung 

 Hệ thống chiếu sáng nhân tạo ở đây được quy định là các hệ thống chiếu sáng lắp bóng 

đèn phóng điện (huỳnh quang, thủy ngân cao áp, halogenua kim loại, natri cao cấp, thấp áp) 

và bóng đèn nung sáng (kể cả bóng halogen nung sáng). 

 Hệ thống chiếu sáng đường, đường phố, quảng trường là một bộ phận của công trình 

kỹ thuật hạ tầng đô thị, bao gồm các trạm biến áp, tủ điều khiển, cáp, dây dẫn, cột và đèn được 

thiết kế, xây dựng và tổ chức thành hệ thống độc lập để đảm bảo cho việc vận hành và sửa 

chữa an toàn, hiệu quả. 

 Gía treo đèn là một trong những phụ kiện quan trọng giúp bạn cố định đèn tại các vị trí 

thích hợp. Chính vì vậy, khi lên ý tưởng thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho 

nhà xưởng hay ngoài trời. 

2. Phân loại.  

2.1 Móc treo đèn nhà xưởng 

Móc treo đèn nhà xưởng là sản phẩm thường được sử dụng để treo và cố định đèn tại 

một vị trí nhất định trong các xưởng công nghiệp. 

Về cơ bản, đây là phụ kiện có thiết kế khá đơn giản, tiện dụng và rất dễ dàng thi công.  

Tuy nhiên, do sự phong phú và đa dạng về các loại đèn cung cấp ánh sáng cho nhà xưởng. 

Nên hiện nay có rất nhiều dạng móc treo khác nhau để phù hợp kích thước, trọng lượng và 

khớp nối của đèn. 

Khi lựa chọn móc treo đèn, khách hàng cần phải tham khảo kỹ sư tư vấn của các kỹ 

thuật viên để đưa ra quyết định phù hợp nhất. Tránh tình trạng mua phải sản phẩm không phù 

hợp gây tốn kém thời gian và tiền bạc. 

Móc lắp đèn cao cấp thường được làm từ chất liệu thép không gỉ; inox, an toàn tuyệt 

đối khi sử dụng. Bởi chúng có độ cứng ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường 

xung quanh. 
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Sử dụng móc treo là phương pháp giúp thiết kế hệ thống ánh sáng đồng đều; đảm bảo 

hiệu quả chiếu sáng tốt nhất. Đồng thời, mang lại tính thẩm mỹ cao. 

Hình 4.1 Móc treo đèn 

2.2 Xích treo đèn 

 Xích treo đèn là loại dây xích thường làm bằng inox, thép xi mạ hoặc sắt sơn tĩnh điện. 

Được sử dụng nhằm mục đích treo và thay đổi chiều cao lắp đặt cho các loại đèn, các loại biển 

báo, các vật dụng mang tình chất chỉ dẫn, thắp sáng. Xích dây treo đèn thường được lắp đặt ở 

hệ thống các nhà máy, xí nghiệp, hầm để xe, … 

Cần phân biệt dây xích treo đèn với móc treo đèn. Móc treo đèn cũng được làm từ inox 

hoặc sắt nhưng có hình dạng lưỡi câu và thường có độ dài ngắn hơn. 

Hai loại dây xích đèn thông dụng là dây xích đèn nhà xưởng và dây xích đèn exit. 

Hình 4.2 Xích treo đèn 
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2.3 Giá treo đèn 

 Thường được làm từ kim loại hay sắt mạ kẽm vì do ở ngoài trời nên điều kiện rất khắc 

nghiệt nên các loại giá treo này phải có chất lượng tốt và tuổi thọ cao. 

 Các giá treo phải có độ bền và chịu lực tốt để tránh bị hao mòn theo thời gian. 

 Có kết cấu phải chắc chắn. 

Hình 4.3 Giá treo đèn ngoài trời 

3. Cấu tạo. 

3.1 Giá đèn ngoài trời. 

Độ cao treo đèn là thông số quyết định tiện nghi chiếu sáng. 

-Giảm được khả năng nhìn đèn trực tiếp, gây lóa, và tăng tiện nghi. 

-Cho phép đặt các đèn có công suất lớn→hiệu suất phát quang cao. 

-Số lượng đèn đặt sẽ giảm→làm đơn giản cho bộ đèn và hệ thống chiếu sáng. 

Các yêu cầu đối với giá treo đèn ngoài trời: 

-Kết cấu giá đở phải cứng cáp vì giá đèn ngoài trời thường phải chịu nhiều ảnh hưởng 

của thời tiết khắc nghiệt. 

-Chất lượng phải đạt theo tiêu chuẩn. 

-Tuổi thọ cao vì khi bảo dưỡng và thay thế tốn nhiều chi phí. 

-Giá thành cao vì phải tốn nhiều chi phí lắp đặt. 

 

3.2 Giá đèn trong nhà. 

-Khi quyết định chiều cao cần cân nhắc tới các yếu tố kiến trúc trong phòng cần quan 

tâm đến hiệu quả cụ thể. 

 -Trong các tiêu chuẩn qui định sắp xếp theo một lưới chữ nhật. Nếu số lượng quá ít sẽ 

không đảm bảo sự phân phối đều ánh sáng trong phòng. Ngược lại nếu lưới quá nhiều điểm 

bố trí thì mạng điện và hệ thống điều khiển tốn kém, và số điểm bố trí nguồn sáng tối thiểu để 

đảm bảo chỉ tiêu chiếu sáng cho phòng, là chỉ tiêu đầu tiên phụ thuộc yếu tố: 
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-Cách bố trí đèn. 

-Khoảng cách giữa các bộ đèn. 

-Phụ thuộc vào bộ phản xạ của phòng. 

Các yêu cầu đối với giá treo đèn trong nhà: 

-Kết cấu giá đở phải cứng cáp và đạt giá trị thẩm mỹ. 

-Chất lượng phải đạt theo tiêu chuẩn. 

-Tuổi thọ tốt. 

-Giá thành tuỳ theo từng loại sản phẩm, tuy nhiên cũng có nhiều loại rất đắt tiền vì thế 

khi thi công lắp đặt phải cần những người thợ lành nghề. 

4. Phương pháp lắp đặt. 

-Móc treo đèn được thiết kế với kích thước ty ren theo tiêu chuẩn của bước ren các loại 

đèn thắp sáng cho nhà xưởng. 

-Bước ren của móc treo đèn nhà xưởng được hiểu là khoảng cách giữa hai đỉnh ren liên 

tiếp với nhau. Điều này phụ thuộc vào tiêu chuẩn trong từng hệ ren, cụ thể như sau: 

o Đối với hệ ren Inch: Các bước ren sẽ được tính toán theo đơn vị là inch. Trong đó, 1 

inch tương đương với 25,4mm. 

o Đối với hệ ren mét: Các bước ren sẽ được tính toán theo đơn vị của hệ mét. Thường là 

mm. 

o Mỗi hệ ren lại được chia thành 2 loại ren cụ thể là ren thường (Coarse) và ren min 

(fine). Kích thước của ren dày sẽ được sử dụng cho các loại đèn có công suất cao và 

ngược lại. 

Móc treo đèn nhà xưởng có hệ ren và dung sai lắp ghép 

• Bên cạnh đó, các loại móc treo đèn luôn có dung sai lắp ghép. Đây được hiểu là khả 

năng lắp lẫn hoặc thay thế cho nhau của các loại móc treo đèn mà không cần phải sửa 

chữa.  

• Dung sai của móc giúp lắp được 1 số loại đèn khác nhau mà vẫn đảm bảo được tiêu 

chuẩn kỹ thuật. Từ đó, tiết kiệm chi phí lắp đặt hệ thống lắp đặt đèn. 

Hình 4.4 Móc treo đèn 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Inch
https://denlednhaxuongcaocap.com/wp-content/uploads/2019/12/Moc-treo-den-nha-xuong-co-he-ren-va-dung-sai-lap-ghep.jpg
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5. Lắp đặt được giá treo đèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

-Công trình thi công theo hình thức cuốn chiếu theo từng tuyến phố từng trạm và đưa 

vào vận hành ngay. Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lưới đèn và đúng các tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định trong hồ sơ thiết kế . Việc nghiệm thu khối lượng và kỹ thuật phải được tiến 

hành  ngay sau khi hết tuyến phố và từng trạm.Các công việc của khâu này là : 

+Đóng điện không tải để kiểm tra các thông số kỹ thuật của tủ điện, đảm bảo an toàn 

thì mới cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng. 

+Tại tủ điều khiển chiếu sáng, đóng điện Aptomát tổng kiểm tra điện áp nguồn từng 

pha bằng vôn kế. 

+Rút toàn bộ cầu chì của cáp cấp nguồn ra lưới. Đóng chế độ bằng tay, đồng hồ để khi 

kiểm tra kỹ thuật của chuyển mạch, khởi động từ. 

+Đóng Aptomát của cáp cấp nguồn ra lưới, đóng từng pha một. Đóng pha nào kiểm tra 

pha ấy và kiểm tra xem có hiện tượng chậm chập cáp nguồn không (Bằng cách dùng đồng hồ 

Vôn kế hoặc bút thủ điện kiểm tra pha bên cạnh có điện không). Đảm bảo cáp cấp nguồn ra 

lưới an toàn mới đóng đủ 3 pha ra nguồn. 

+Kiểm tra điện áp nguồn, dòng điện từng pha khi có tải bằng Vôn kế, Ampe kìm. 

-Hệ thống đèn LED chiếu sáng trước khi đưa ra lắp dựng phải được xông điện kiểm tra 

thử. -Tuy nhiên việc điều chỉnh tâm đèn chiếu sáng dưới đất theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật 

chỉ mang tính tạm thời do đèn khi được lắp đặt trên cao cường độ ánh sáng và độ rọi còn tuỳ 

thuộc nhiều yếu tố như chất lượng mặt đường, độ che phủ của cây xanh. Vì vậy sau khi lắp 

đèn Nhà thầu có trách nhiệm xông điện thử và đo đạc các thông số chiếu sáng, nếu thấy có 

thông số bất hợp lý sẽ xin ý kiến của Chủ đầu tư và TVGS điều chỉnh tâm sáng bằng cách điều 

chỉnh rãnh chạy của đui đèn. Công việc này cũng thực hiện tương tự nếu có yêu cầu thay tâm 

chiếu sáng của Chủ đầu tư. 

-Sau khi công tác thi công hoàn thành công trình Nhà thầu tiến hành nghiệm thu hoàn 

tất các thủ tục và kiểm tra nghiệm thu lại lần cuối trên cơ sở các biên bản nghiệm thu đã kỹ 

với từng trạm với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Nếu không con gì vướng mắcđề nghị Ban 

quản lý dự án Cho nghiệm thu hoàn thành xây lắp toàn bộ công trình và nghiệm thu bàn giao 

đưa công trình vào sử dụng. 

                  

 

 Câu hỏi ôn tập: 

 

 1. Hãy nêu các khái niệm chung về hệ thống chiếu sáng và giá treo đèn ? 

 2. Nêu phân loại các loại giá treo đèn ? 

 3. Hãy nêu cấu tạo các loại giá treo đèn? 

 3. Giá đèn ngoài trời và giá đèn trong nhà được phân biệt như thế nào ? 

 4. Nêu các phương pháp lắp đặt của giá treo đèn ? 

 5. Lắp đặt được giá treo đèn như thế nào để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ? 
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PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA SỰ CỐ MÁY MÓC THIẾT BỊ 

Mô tả tình trạng thiết bị máy móc khi bị sự cố 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................  

Mức độ sự cố:  

       Hư hỏng nặng                 Hư hỏng trung bình             Hư hỏng nhẹ              

       Số giờ vận hành              Tự xử lý sự cố                     Báo cáo phòng kỹ thuật sản xuất          

       Yêu cầu bộ phận bảo hành xử lý sự cố                       Cần sự hỗ trợ của chuyên gia 

Xác định nguyên nhân xảy ra sự cố:........................................................................................ 

………………………………………...............................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

Đề xuất phương án xử lý sự cố:................................................................................................. 

………………………………………...............................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

Vật tư cần phải thay thế: 

TT Tên vật tư Đơn vị 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

            

            

            

            

            

            

            

 

Thời gian dự định xử lý sự cố: 

Bắt đầu…………………………………..……Kết thúc……………………………………… 

Đơn vị yêu cầu                   PhòngVT-TH/HCQT                            Bộ phận bảo hành 
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Bài 5: LẮP ĐẶT ĐÈN 

 

 

Giới thiệu: 

Ánh sáng trong thiết kế nội thất, không gian nhà ở là một yếu tố vô cùng quan trọng. 

Nó không những đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đặc biệt khi trời tối mà còn có tác dụng 

về mặt trang trí không gian theo mục đích của mỗi người. Nếu bạn đang mong muốn thiết kế 

nhà lấy ánh sáng tự nhiên kết hợp hài hòa với thiết kế ánh sáng nhân tạo, chọn loại ánh sáng 

nào tốt nhất cho mắt, tiết kiệm năng lượng, tiện sinh hoạt thì đừng bỏ qua bài viết về những 

lưu ý trong cách bố trí thiết kế ánh sáng trong nhà cụ thể dưới đây. 

Mục tiêu của bài: 

Học xong bài này học viên có khả năng: 

- Nêu được kết cấu chung các dạng đèn thường dùng trong thực tế. 

- Trình bày được phương pháp lắp đặt.   

- Lắp đặt được đèn đúng vị trí và yêu cầu kỹ thuật. 

 

Nội dung của bài:  

1. Phương pháp lắp đặt đèn trong nhà. 

Khi thiết kế chiếu sáng trong nhà hiệu quả năng lượng, hãy xem xét một số nguyên tắc 

thiết kế cơ bản và phương pháp. 

1.1 Nguyên tắc thiết kế chiếu sáng trong nhà 

-Số lượng đèn phù hợp với số lượng và chất lượng của ánh sáng với yêu cầu chiếu sáng. 

-Cài đặt đèn nhiệm vụ khi cần thiết và giảm bớt ánh sáng môi trường xung quanh nơi khác. 

-Sử dụng các thành phần tiết kiệm năng lượng chiếu sáng, điều khiển, và các hệ thống. 

-Tối đa hóa việc sử dụng ánh sáng ban ngày. 

 
Hình 5.1 Thiết kế chiếu sáng trong nhà 
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1.2 Phương pháp cơ bản để đạt được ánh sáng trong nhà tiết kiệm năng lượng 

Cài đặt huỳnh quang hay LED chiếu sáng cho tất cả trần nhà và đồ đạc treo tường sẽ 

được vào trong hơn 2 giờ mỗi ngày, chẳng hạn như nhà bếp và phòng khách, phòng tắm, hành 

lang, và các địa điểm yêu cầu cao hơn khác. 

Xem xét việc lắp đèn huỳnh quang hoặc đồ đạc LED, thay vì sử dụng đèn huỳnh quang 

hoặc đèn LED thay thế đèn sợi đốt trong đồ đạc. 

Sử dụng CFL hoặc đèn LED trong chiếu sáng cố định lưu động được hoạt động hơn 2 

giờ một ngày. 

Sử dụng bộ cảm biến để tự động bật và tắt đèn khi cần thiết. 

Xem xét tường màu sắc ánh sáng để giảm thiểu nhu cầu ánh sáng nhân tạo. 

Nếu bạn đang sử dụng đèn lõm trong một trần với một không gian vô điều kiện trên nó, 

sử dụng chỉ Underwriters Laboratory (UL) phê duyệt đồ đạc mà kín, là IC (cách liên lạc) đánh 

giá, và đáp ứng yêu cầu ASTM E283. 

 

1.3 Phương pháp lắp đặt 

Bước 1: Thiết kế sơ bộ. 

Nhằm xác định được giải pháp và thông số cơ bản của đề án: kiểu chiếu sáng, loại bộ 

đèn, chiều cao đèn, số lượng nhằm đảm bảo được độ rọi yêu cầu theo chuẩn và phân bố đồng 

đều ánh sáng trên mặt phẳng làm việc. Việc này có liên quan đến nhiều tới phương diện thẩm 

định không gian thiết kế vì vậy có thể có sự phối hợp của các kiến trúc sư. 

Bước 2: Kiểm tra thiết kế. 

Cần phải kiểm tra các tiêu chuẩn về màu, độ tương phản, độ chói, độ rọi, theo tiêu 

chuẩn. Đòi hỏi đến chuyên môn của các k sư chiếu sáng. 

Bước 3: Chọn kiểu chiếu sáng. 

+Chiếu sáng trực tiếp: 

 -Trực tiếp hẹp (tăng cường) thường dùng cho không gian có chiều cao lớn,đạt được 

hiệu quả chiếu sáng cao.Khi đó cả trần và tường ít được chiếu sáng . 

+Trực tiếp mở rộng và bán trực tiếp: 

 -Tạo được không gian tiện nghi,khi đó cả trần và tường được chiếu sáng một phần.Ứng 

dụng cho không gian vừa phải.VD:phòng học ,công sở. 

+Gián tiếp và bán gián tiếp: 

  -Ứng dụng cho các không gian công cộng như nhà ga,nhà ăn,đại sảnh. 

-Sau khi chọn được kiểu chiếu sáng thì lây đó làm cơ sở chọn bộ đèn,cần phải tham 

khảo lý lịch của chúng để đáp ứng được kiểu chiếu sáng đã đề ra sau đó cũng cần quan tâm 

tới thảm mỹ của bộ đèn.  

Bước 4: Chọn loại đèn và nguồn sáng. 

-Mục đích là tạo ra môi trường ánh sáng có tiện nghi tốt, có nhiệt độ màu và chỉ số 

hoàn màu phù hợp tương ứng với độ rọi phù hợp tương ứng độ rọi đã chọn. 

-Tính kinh tế liên quan đến hiệu suất phát quang của nguồn, tuổi thọ của đèn,liên 

quan đến vấn đề vận hành ,sửa chữa. 

Bước 5: Chọn chiều cao treo đèn. 

-Độ cao treo đèn h(m) là thông số quyết định tiện nghi chiếu sáng. 

-Giảm được khả năng nhìn đèn trực tiếp ,gây lóa ,và tăng tiện nghi. 

-Cho phép đặt các đèn có công suất lớn→hiệu suất phát quang cao. 

-Số lượng đèn đặt sẽ giảm→làm đơn giản cho bộ đèn và hệ thống chiếu sáng. 
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2. Nguyên tắc thiết kế chiếu sáng ngoài trời  

2.1 Các tiêu chí khi thiết kế chiếu sáng ngoài trời 

Khi thiết kế chiếu sáng ngoài trời, hãy xem xét mục đích của ánh sáng cùng với các 

phương pháp cơ bản để đạt được hiệu quả năng lượng. 

 

Hình 5.2 Thiết kế chiếu sáng ngoài trời 

Ánh sáng ngoài trời cho ngôi nhà nói chung phục vụ một hoặc nhiều trong ba mục đích: 

Thẩm mỹ: Chiếu sáng bên ngoài của ngôi nhà và cảnh quan 

An ninh: Chiếu sáng các căn cứ gần nhà hoặc đường lái xe 

Tiện ích: Chiếu sáng hiên nhà và đường lái xe. Để giúp mọi người di chuyển một cách 

an toàn đến và đi từ nhà. 

 

2.2 Phương pháp cơ bản để đạt được ánh sáng ngoài trời năng lượng hiệu quả 

Sử dụng đèn LED hoặc đèn huỳnh quang. Trừ khi đèn sợi đốt sẽ được tự động kiểm 

soát được trên cho chỉ một vài phút mỗi ngày. 

Xem xét đèn với photosensors kết hợp và cảm biến chuyển động vào vị trí của tùy chọn 

ánh sáng bảo mật khác. 

Hãy chắc chắn rằng thiết bị chiếu sáng ngoài trời có phản xạ. Hoặc bao gồm để sử dụng 

hiệu quả hơn các nguồn ánh sáng và giúp giảm ô nhiễm ánh sáng. 

Sử dụng tính giờ và điều khiển khác để biến ánh sáng trang trí và tắt. 

Sử dụng ánh sáng mặt trời ngoài trời, nếu có. 

 

2.3 Phương pháp lắp đặt 

-Khác với chiếu sáng nội thất, ở đấy lấy độ rọi làm tiêu chuẩn đầu tiên và quan trọng 

nhất để làm tiêu chí thiết kế, thì ở đây người ta quan tâm nhất đến độ chói của mặt đường. 

Thực nghiệm cho thấy ko phải độ rọi mà chính độ chói mặt đường mới quyết định chất lượng 

quan sát của người lái xe. 
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Bố trí một phía  

-Ứng dụng cho đường hẹp hoặc một phía có cây che lấp, đặc biệt là các đoạn đường 

cong phải bố trí 1 phía để giúp định hướng cho người lái xe, đèn được bố trí ra phía ngoài 

đường cong (do tiêu chuẩn an toàn). 

-Điều kiện áp dụng : để ánh sáng phân bố đều theo chiều ngang thì đây là điều kiện 

ràng buộc để chọn chiều cao cột và chiều rộng đường. 

Hình 5.3 Bố trí đèn một phía 

Bố trí 2 phía sole 

-Ứng dụng cho đường rộng , đường đôi có lưu thông 2 chiều . Điều kiện để đảm 

bảo là bố trí cột thấp hơn so với chiều rộng lòng đường. 

Bố trí 2 phía nhưng đối diện. 

 -Ứng dụng cho đường rộng và nhiều làn xe đi. 

Hình 5.4 Bố trí đèn 2 phía đối diện 

Kiểu trục giữa . 

-Ứng dụng cho các đường đôi có dải phân cách giữa. 

-Trong tính toán chỉ tính cho 1 bên nhưng phải xét ảnh hưởng của cả 2 bên. Nếu đường 

quá rộng cho phép phối hợp các phương pháp với nhau. 

Hình 5.5 Bố trí đèn kiểu trục giữa 
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3. Lắp đặt đèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Công trình thi công theo hình thức cuốn chiếu theo từng tuyến phố từng trạm và đưa 

vào vận hành ngay. Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lưới đèn và đúng các tiêu chuẩn kỹ 

thuật quy định trong hồ sơ thiết kế. Việc nghiệm thu khối lượng và kỹ thuật phải được tiền 

hành  ngay sau khi hết tuyến phố và từng trạm.Các công việc của khâu này là : 

-Đóng điện không tải để kiểm tra các thông số kỹ thuật của tủ điện, đảm bảo an toàn 

thì mới cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng. 

-Tại tủ điều khiển chiếu sáng, đóng điện Aptomát tổng kiểm tra điện áp nguồn từng 

pha bằng vôn kế. 

-Rút toàn bộ cầu chì của cáp cấp nguồn ra lưới. Đóng chế độ bằng tay, đồng hồ để khi 

kiểm tra kỹ thuật của chuyển mạch, khởi động từ. 

-Đóng Aptomát của cáp cấp nguồn ra lưới, đóng từng pha một. Đóng pha nào kiểm tra 

pha ấy và kiểm tra xem có hiện tượng chậm chập cáp nguồn không (Bằng cách dùng đồng hồ 

Vôn kế hoặc bút thủ điện kiểm tra pha bên cạnh có điện không). Đảm bảo cáp cấp nguồn ra 

lưới an toàn mới đóng đủ 3 pha ra nguồn. 

-Kiểm tra điện áp nguồn, dòng điện từng pha khi có tải bằng Vôn kế, Ampe kìm. 

-Hệ thống đèn chiếu sáng trước khi đưa ra lắp dựng phải được xông điện kiểm tra thử. 

Tuy nhiên việc điều chỉnh tâm đèn chiếu sáng dưới đất theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật chỉ 

mang tính tạm thời do đèn khi được lắp đặt trên cao cường độ ánh sáng và độ rọi còn tuỳ thuộc 

nhiều yếu tố như chất lượng mặt đường, độ che phủ của cây xanh. Vì vậy sau khi lắp đèn Nhà 

thầu có trách nhiệm xông điện thử và đo đạc các thông số chiếu sáng, nếu thấy có thông số 

bất hợp lý sẽ xin ý kiến của Chủ đầu tư và người có trách nhiệm điều chỉnh tâm sáng bằng 

cách điều chỉnh rãnh chạy của đui đèn. Công việc này cũng thực hiện tương tự nếu có yêu cầu 

thay tâm chiếu sáng của Chủ đầu tư. 

-Sau khi công tác thi công hoàn thành công trình Nhà thầu tiến hành nghiệm thu hoàn 

tất các thủ tục và kiểm tra nghiệm thu lại lần cuối trên cơ sở các biên bản nghiệm thu đã kỹ 

với từng trạm với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Nếu không con gì vướng mắcđề nghị Ban 

quản lý dự án Cho nghiệm thu hoàn thành xây lắp toàn bộ công trình và nghiệm thu bàn giao 

đưa công trình vào sử dụng. 

 

 

Câu hỏi ôn tập 

 

Câu 1. Nêu các nguyên tắc thiết kế chiếu sáng trong nhà ? 

Câu 2. Hãy nêu các phương pháp lắp đặt chiếu sáng trong nhà ? 

Câu 3. Các tiêu chí khi thiết kế chiếu sáng ngoài trời ? 

Câu 4. Phương pháp lắp đặt chiếu sáng ngoài trời ? 

Câu 5. Nêu cách lắp đặt đèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ? 
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PHIẾU THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ MÁY MÓC 

 

Tình trạng thiết bị, máy móc trước khi bảo dưỡng:  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Các công việc thực hiện: 

Hạng mục công việc Thời gian dự kiến Vật tư cần thay 

thế 
Ghi chú 

Bắt đầu  Kết thúc 

          

          

          

          

Đánh giá tình trạng thiết bị máy sau khi tiến hành bảo dưỡng: (Có biên bản ghi chép các thông 

số chạy thử kèm theo): 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

Kết luận:  

Đạt yêu cầu đưa vào vận hành   

Không đạt yêu cầu 

Xác nhận đơn vị              Xác nhận Phòng VTTH/HCQT         Xác nhận bộ phận bảo hành 
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Bài 6: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY 

 

Lời giới thiệu: 

Đường dây truyền tải điện trên không là công trình xây dựng mang tính chất kỹ thuật 

dùng để truyền tải  điện  năng theo dây dẫn được lắp đặt ngòai trời và được kẹp chặt nhờ sứ, 

xà, cột và  các chi tiết kết cấu xây dựng được gọi là đường dây trên không. Sứ được làm bằng 

sứ hoặc thủy tinh dùng để cách điện giữa dây dẫn với cột và đất. Sứ tùy theo kết cấu và cách 

lắp đặt được phân thành sứ đứng (sứ kim) và sứ treo. Sứ đứng dùng cho các đường dây có 

điện áp đế 35kV; sứ treo được dùng cho các đường dây có điện áp từ 35kV trở lên. Tuy nhiên 

ở một số khỏang vượt quan trọng để tăng cường về lực cũng như tăng cường về cách điện 

người ta dùng sứ treo cho các đường dây 6, 10, 35kV. 

Mục tiêu của bài: 

 Học xong bài này học viên có khả năng: 

- Nêu được cấu tạo các loại dây dẫn thường dùng trong hệ thống chiếu sáng và phương 

pháp lựa chọn. 

- Nêu dược các phương pháp nối dây. 

- Nêu được cấu tạo các linh kiện dùng để lắp đặt đường dây. 

- Trình bày được phương pháp lắp đặt dây. 

- Lắp đặt được hệ thống dây dẫn đúng vị trí và yêu cầu kỹ thuật. 

 

Nội dung của bài:   

1. Các loại dây dẫn dùng trong hệ thống chiếu sáng.  

1.1. Dây dẫn đơn.  

Đối với đường dây truyền tải điện thường dùng dây trần không bọc cách điện. Dây dẫn 

trong quá trình vận hành phải chịu đựng được các tác động của  khí hậu, thời tiết khác nhau 

như sự dao động của nhiệt độ môi trường, gió bão, độ ẩm…, tác động hóa học do độ ẩm của 

môi trường, tác động của hơi muối biển, chất thải công nghiệp… 

Những yêu cầu cơ bản đối với dây dẫn khi xét tới các tác động trên là dây dẫn phải có độ dẫn 

điện cao, đủ độ bền cơ học, chịu đựng được tác động hóa  học và tác động của môi trường và 

phải rẻ tiền. 

Vật liệu chính để làm dây dẫn là đồng, nhôm và thép. Đồng có độ dẫn điện tốt nhất, có 

độ bền cơ học cao, ổn định đối với tác động hóa học. Do đồng là vật liệu quý hiếm nên ngày 

nay thường không dùng đồng để truyền tải điện. Dây đồng chỉ dùng cho các đường cáp. 

Nhôm có độ dẫn điện và độ bền cơ học kém hơn đồng nhưng có khối lượng riêng nhỏ, giá 

thành rẻ và không phải là vật liệu qúi hiếm nên dây nhôm được dùng rộng rãi trên đường dây 

tải điện. 

Thép có độ dẫn điện thấp nhưng độ bền cơ học cao, giá thành tương đối thấp. Để bảo 

vệ dây thép tránh bị tác động của môi trường, dây thép sẽ được mạ kẽm. Thông thường người 

ta dùng lõi thép để tăng cường độ bền cơ học  cho  dây nhôm. 

Để lắp đặt dây dẫn trên sứ đứng người ta thường sử dụng các cấu trúc dây dẫn sau: Dây đơn 

tức là dây chỉ có một sợi, dây vặn xoắn hiều sợi, dây vặn xoắn nhiều sợi từ tổ hợp hai kim 

lọai. 



47 

 

Dây điện đồng 1 lõi chủ yếu dùng để nối các thiết bị điện và lắp đặt trong nhà ở. Đúng 

như tên gọi, loại dây này được bọc bên ngoài bởi một lớp cách điện bằng chất dẻo PVC, ruột 

bên trong làm từ đồng. 

Hình 6.1 Dây dẫn đơn lõi cứng và lõi mềm 

1.2. Dây dẫn nhiều lõi. 

Hầu hết chúng ta thường nghĩ tất cả các loại dây cáp điện đều có mục đích là dẫn điện, 

dây nhỏ thì dùng cho các công trình nhỏ, còn dây lớn dùng dẫn điện cho các công trình lớn. 

Chính vì thế mà khi đi mua, người mua ít khi quan tâm đến số lõi bên trong, chỉ quan tâm đến 

loại nào chất lượng tốt. Tuy nhiên dây cáp điện ít lõi hay nhiều lõi đều ưu điểm và công dụng 

đặc biệt riêng. 

Thực tế cho thấy, vật liệu làm lõi dây cáp điện nhiều lõi chủ yếu được làm từ đồng tinh 

chất 99% và một số sẽ pha trộn giữa đồng và nhôm (nhôm chiếm phần ít hơn). Vì thế, dây 

điện nhiều lõi thường sẽ mềm hơn, dễ uốn nắn, khả năng dẫn điện tốt hơn và dẫn được nhiều 

dòng hơn. Đây chính là lý do dây cáp điện nhiều lõi được ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn vì 

không chỉ hiệu quả mà chúng còn giúp giảm chi phí đầu tư về vật liệu ban đầu. 

Dây điện nhiều lõi chủ yếu được làm từ đồng (Cu) hoặc có sự pha trộn giữa đồng và 

nhôm (Al) theo tỉ lệ nhất định, vì vậy chúng thường rất dễ dàng uốn nắn và nối hai đoạn dây 

với nhau. Dây cáp điện nhiều lõi có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt tốt và dẫn được nhiều dòng 

điện khác nhau hơn so với những loại dây ít loại hoặc 1 lõi. 

Hình 6.2 Dây dẫn nhiều lõi. 
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2. Kỹ thuật nối dây. 

Trong quá trình sử dụng, lắp đặt nguồn điện, thì việc đấu nối, các đoạn dây điện ở nhiều 

vị trí khác nhau là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi. Nhất là việc đấu nối này sẽ xảy ra 

thường xuyên tại các thiết bị điện trong các không gian như: nhà ở, văn phòng, các tòa nhà 

cao ốc,… 

Việc đấu nối các đoạn dây với nhau bạn cần tuân thủ theo một quy trình và hệ thống 

sơ đồ dây điện một các hợp lý và khoa học. Tránh xảy ra tình trạng các loại dây điện xa rời 

nhau, không đi theo một khối. Để đấu nối hai đoạn dây cáp điện nhiều lõi lại với nhau, bạn 

phải cắt lớp vỏ bên ngoài xung quanh lõi dây 1 đoạn vừa đủ dùng để dễ dàng nối chúng lại 

với nhau. Khi cắt bỏ lớp cách điện bên ngoài, bạn cần chú ý không nên cắt quá nhiều vì sẽ gây 

khó khăn cho việc cách điện dẫn đến nguy cơ hở điện, gây chập cháy là rất cao. Đối với dây 

cáp điện lõi đơn hoặc ít lõi, lớp vỏ bên ngoài cắt bỏ dễ dàng và nhanh chóng hơn loại nhiều 

lõi. Khi lớp vỏ bên ngoài được cắt bỏ, thì chúng ta sẽ thấy phần lõi là nhiều sợi đồng mảnh 

được xoắn lại bên trong. Lúc này, hai đoạn dây điện nhiều lõi sẽ được đấu nối một cách đơn 

giản và hiệu quả. Nhưng nếu là loại dây cáp điện lõi đơn hoặc ít lõi thì lõi dẫn cứng hơn, chặt 

hơn nên việc đấu nối có khó khăn hơn. 

Việc nối các đầu dây đã được rải với nhau phải được tiến hành sau khi đã rải dây. Dây 

nhôm hoặc dây thép nhiều sợi được nối bằng ống ô van bằng kim loại cùng loại với dây dẫn 

và được nén, ép bằng kìm vặn bóp. Chất lượng của mối nối trong ống ô van được bảo đảm 

bằng cách chọn chính ống nối và các  tấm lót cho kìm. Khi ép mối nối bằng kìm tạo thành 

các vết lõm phân bố thành bước các vết lõm tạo  thành các đường cong tạo sóng của dây bảo 

đảm độ bền  bịt kín khe hở của dây. Trước khi ép mối nối phải chuẩn bị kìm ép  như: Bôi  

trơn các khớp của cánh tay đòn, vít ép và các ngõng vít đưa ra ở đầu kẹp cánh tay đòn. 

Dây dẫn được lồng vào ống nối từ chiều đối diện sao cho các đầu dây thò ra khỏi ống 

nối khoảng 20÷25mm, hình 2-5. 

 
 

Hình 6.3 a) Trình tự ép ống nối ô van cho dây đồng, dây nhôm và dây nhôm lõi thép; 

b) Dạng vặn xoắn của ống nối ô van. 

Việc nối dây bằng ống nối ô van được phép nén ép, cho phép đảm bảo được độ bền cơ 

học. Song đặc tính về điện của mối nối theo thời gian sẽ bị xấu dần. Do vậy cần phải kiểm tra 

định kỳ các mối nối này. Để hạn chế nhược điểm nêu trên người ta tiến hành hàn nhiệt các 

mối nối này hình 2.6. 

 
Hình 6.4 Hàn dây dẫn tăng cường tiếp xúc cho ống nối 
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3. Phương pháp đi dây. 

3.1. Yêu cầu chung. 

Đối với đường dây truyền tải điện thường dùng dây trần không bọc cách điện. Dây dẫn 

trong quá trình vận hành phải chịu đựng được các tác động của  khí hậu, thời tiết khác nhau 

như sự dao động của nhiệt độ môi trường, gió bão, độ ẩm…, tác động hóa học do độ ẩm của 

môi trường, tác động của hơi muối biển, chất thải công nghiệp… 

Những yêu cầu cơ bản đối với dây dẫn khi xét tới các tác động trên là dây dẫn phải có 

độ dẫn điện cao, đủ độ bền cơ học, chịu đựng được tác động hóa  học và tác động của môi 

trường và phải rẻ tiền. Vật liệu chính để làm dây dẫn là đồng, nhôm và thép. 

Đồng có độ dẫn điện tốt nhất, có độ bền cơ học cao, ổn định đối với tác động hóa học. 

Do đồng là vật liệu quý hiếm nên ngày nay thường không dùng đồng để truyền tải điện. Dây 

đồng chỉ dùng cho các đường cáp. 

Nhôm có độ dẫn điện và độ bền cơ học kém hơn đồng nhưng có khối lượng riêng nhỏ, 

giá thành rẻ và không phải là vật liệu qúi hiếm nên dây nhôm được dùng rộng rãi trên đường 

dây tải điện. 

Thép có độ dẫn điện thấp nhưng độ bền cơ học cao, giá thành tương đối thấp. Để bảo 

vệ dây thép tránh bị tác động của môi trường, dây thép sẽ được mạ kẽm. Thông thường người 

ta dùng lõi thép để tăng cường độ bền cơ học  cho  dây nhôm. 

Để lắp đặt dây dẫn trên sứ đứng người ta thường sử dụng các cấu trúc dây dẫn sau: Dây 

đơn tức là dây chỉ có một sợi, dây vặn xoắn hiều sợi, dây vặn xoắn nhiều sợi từ tổ hợp hai kim 

lọai. 

3.2. Các phương pháp đi dây. 

3.2.1. Đi dây hở. 

3.2.1.1.Đường dây dẫn điện lên trên các trụ cách điện 

Hình 6.5 nêu một ví dụ về đặt dây dẫn có bọc cách điện lên trên các trụ cách điện. 

Đường dây dẫn điện trên các trụ cách điện bằng các dây dẫn không được bảo vệ thì được cách 

điện bằng puli, sứ cách điện. Tùy theo tiết diện lõi  dây và phương pháp đặt dây, dây dẫn được 

bắt chặt trên các trụ cách điện qua các khỏang cách, không vượt quá qui định của ngành xây 

dựng. Khỏang cách giữa các trục của dây dẫn đặt song song cạnh nhau cũng được tiêu chuẩn 

hóa.  Có thể bắt chặt dây dẫn lên pu li, lên sứ cách điện dọc theo tường và  trần nhà bên trong 

các phòng, lên sứ cách điện dọc theo tường đối với dây dẫn  điện  ngòai trời. Móc giá treo 

dây cùng với sứ cách điện phải được bắt chặt lên nền  vật liệu chính của tường, còn pu li và 

miếng kẹp của dây dẫn có mặt cắt đến 4mm2 có thể bắt nên lớp vữa trát hoặc trên lớp vỏ bọc 

bằng gỗ của nhà. Việc đi dây trên các trụ cách điện rất mất công, khó có thể công nghiệp hóa 

vì vậy chúng được sử dụng rất hạn chế. Đặc biệt việc đi dây điện trên puli thường gặp rất ít 

và thường gặp với các công việc sửa chữa. Trên hình 6.5 là những ví dụ về các kết cấu phổ 

biến nhất để đi dây điện. Các nhà máy sản xuất, các cụm  kết  cấu riêng biệt cho phép bắt chặt 

các sứ cách điện và các đèn chiếu sáng vào giàn treo (I) Và đặt theo tường (II). Trong các 

trường hợp này dây dẫn được kẹp vào các sứ cách điện bằng các móc chuyên dùng. 
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Hình 6.5 Đường dây dẫn điện hở 

 

3.2.1.2.Phân phối điện năng nhờ dây dẫn điện treo 

Cách đặt đường dây điện treo được thực hiện bằng dây dẫn đặc biệt có  dây chịu tải ở 

bên trong lớp cách điện bằng nhựa hay cao su, còn dây dẫn điện cũng có cùng loại cách điện 

đó được quấn xung quanh dây chịu tải. Dọc theo  dây chịu tải có thể đặt dây dẫn có bất kỳ 

tiết diện nào hoặc cáp không bọc thép có tiết diện đến 16mm2, các dây này được treo hoặc 

bắt chặt vào dây treo dọc hay dây treo ngang. Còn bản thân dây treo (dây chịu tải) thì được 

treo tự do hay kéo căng giữa các kết cấu xây dựng của nhà hay công trình bằng các kết cấu 

trung gian hoặc đầu mút chuyên dùng. Loại kết cấu này có thể là loại hãm chặt hay kéo căng. 

Người ta sử dụng cách đặt đường dây dẫn điện bằng dây treo đối với các mạng điện chiếu 

sáng và mạng điện lực trong đó có cả mạng điện nội tuyến và ngoại tuyến của các phòng sản 

xuất và các phòng chăn nuôi ở  các  vùng nông thôn. 

- Cơ cấu neo tạm thời hay cố định.  

- Palăng.      

- Lực kế.      

- Kẹp dây bằng nêm.    

- Hệ thống dây treo thẳng đứng        

-Đèn 

-Khớp căng dây 

- Đầu tự do của dây treo. 

-Bộ nối dây 

- Các chi tiết của giá đỡ. 
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Hình 6.6 Sơ đồ cấu tạo đường dây dẫn điện treo 

Trong cách đặt đường dây treo loại này, dây điện và cáp được treo vào dây thép, còn 

dây thép lại được bắt chặt vào nền xây dựng hoặc những chỗ nhô ra của các kết cấu xây dựng 

nhờ các mỏ kẹp trung gian hoặc mỏ kẹp đầu mút. Cách đặt kiểu này được dùng đối với đường 

dây chính, các đường dây phân  phối và các đường dây nhóm của các mạng điện chiếu sáng 

và mạng điện lực  của dòng xoay chiều có điện áp đến 380V ở trong và ngoài phòng. 

 

Hình 6.7 Cấu tạo đường dây dẫn treo (a) và phương pháp kẹp chặt dây 

thép treo(b) 
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3.2.1.3 Phân phối điện năng nhờ dây dẫn đặt trong rãnh 

Đặt dây điện và cáp trong các rãnh cáp đặc biệt, đây là một trong những cách đặt đường 

dây hiện đại. Các rãnh được chế tạo ở dạng hoàn chỉnh để  lắp đặt các chi tiết chi phép lắp 

các tuyến dây có sự phân nhánh và quay cần thiết trên các mặt phẳng nằm ngang và thẳng 

đứng. Các rãnh dùng để đặt các dây dẫn điện chiếu sáng và dây dẫn điện điện lực trên các kết 

cấu theo tường, theo các cột, dưới sàn nhà, trần trong các gia buồng mà các xưởng mà ở đó 

cho phép đặt các dây dẫn và cáp điện hở. 

Hình 6.8 Lắp đặt dây dẫn và cáp trong các rãnh 

3.2.2. Đi dây kín. 

Đường dây dẫn điện trong ống thép trên sàn nhà 

 

Hình 6.9 Đường dây dẫn điện trong ống thép trên sàn nhà 
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Cách đặt này thường được ứng dụng trong các phòng sản xuất có nhiệt độ môi trường 

xung quanh bình thường và cho phép đảm bảo cung cấp điện cho  các thiết bị công nghệ dày 

đặc thường được thay đổi và di chuyển. Cách đặt đường dây này gồm các bộ phận sau: 

1. Trạm biến áp 

2. Đường dây dẫn chính 

3. Tủ điện lực 

4. Đường dây chính trên sàn 

5. Hộp phân nhánh dây trên sàn nhà 

6. Cột mô đun phân phối. 

 

Hình 6.10 Khái quát cách đi dây trong ống thép 
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4. Phương pháp lắp đặt. 

Để thực hiện lắp đặt trước hết phải có mặt bằng bố trí nhà xưởng, mặt bằng bố trí 

thiết bị trong nhà xưởng trên bản đồ địa lý hành chính, trên đó ghi rõ tỉ lệ xích để dựa vào 

đó xác định sơ bộ các kích thước cần thiết, xác định được diện tích nhà xưởng, chiều dài các 

tuyến dây. Từ đó, vẽ bản đồ đi dây toàn nhà máy; bản vẽ sơ đồ đi dây mạng điện các phân 

xưởng bao gồm  mạng động lực  và mạng chiếu sáng. 

Hình 6.11 Sơ đồ mặt bằng phân xưởng 
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5. Lắp đặt được hệ thống đường dây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

5.1 Lựa chọn các khả năng lắp đặt điện 

Để lựa chọn khả năng lắp đặt mạng điện cần phải xét tới các điều kiện  ảnh hưởng sau: 

Môi trường lắp đặt. 

Vị trí lắp đặt. 

Sơ đồ nối các thiết bị, phần tử riêng lẻ của mạng, độ dài và tiết diện dây dẫn. 

 

5.2 Môi trường lắp đặt 

Môi trường lắp đặt mạng điện có thể gây nên: 

 Sự phá hủy cách điện dây dẫn, vật liệu dẫn điện, các dạng vỏ bảo vệ khác nhau và 

các chi tiết kẹp giữ các phần tử của mạng điện. 

 Làm tăng nguy hiểm đối với người vận hành hoặc ngẫu nhiên va chạm vào các 

phần tử của mạng điện. 

 Làm tăng khả năng xuất hiện cháy nổ. 

 Sự phá họai cách điện, sự hư hỏng của các phần kim lọai dẫn điện và cấu trúc của 

chúng có thể xẩy ra dưới tác động của độ ẩm, của hơi và khí ăn mòn cũng như sự tăng nhiệt 

dẫn tới gây ngắn mạch trong mạng, tăng mức độ nguy hiểm khi tiếp xúc với các phần tử trong 

mạng, đặc biệt là các điều kiện ẩm ướt, nhiệt độ cao. Không khí trong nhà cũng có thể chứa 

tạp chất phát  sinh  khi phóng tia lửa điện và nhiệt độ tăng cao trong các phần tử của thiết bị 

điện gây ra cháy, nổ. 

 

5.3 Vị trí lắp đặt mạng điện 

Vị trí lắp đặt mạng điện có ảnh hưởng tới việc lựa chọn  hình  dạng và hình thức lắp đặt theo 

điều kiện bảo vệ tránh va chạm  cơ học  cho mạng điện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp 

đặt và vận hành. Độ cao lắp đặt phụ thuộc vào các yêu cầu sau: 

 Khi độ cao lắp đặt dưới 3,5m so với mặt nền nhà, sàn nhà và 2,5m so  với mặt sàn 

cầu trục đảm bảo được an tòan về va chạm cơ học. 

 Khi độ cao lắp đặt thấp hơn 2m so với mặt nền, sàn nhà phải có biện pháp bảo vệ 

chắc chắn chống va chạm về mặt cơ học. 

 

5.4 Ảnh hưởng của sơ đồ lắp đặt 

Sơ đồ lắp đặt có ảnh hưởng tới việc lựa chọn biện pháp thực hiện  nó, ví dụ khi các 

máy móc, thiết bị phân bố thành từng dãy và không có khả năng tăng hoặc giảm số thiết bị 

trong dãy, hợp lý là dùng sơ đồ trục chính dùng thanh dẫn nối rẽ nhánh tới các thiết bị. Độ 

dài và tiết diện của từng đường dây riêng rẽ có ảnh hưởng trong trường hợp giải quyết dùng 

cáp hoặc dây dẫn lồng trong ống thép. Dùng cáp khi đoạn mạng có tiết diện lớn và độ dài 

đáng kể và dùng dây dẫn lồng trong ống thép khi đoạn mạng có tiết diện nhỏ, độ dài không 

đáng kể. 
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Câu hỏi ôn tập: 

 

1. Hãy nêu các loại dây dẫn dùng trong hệ thống chiếu sáng ? 

2. Nêu cấu tạo dây dẫn đơn ? 

3. Hãy nêu cách nhận bết dây dẫn nhiều lõi ? 

4. Nêu kỹ thuật nối dây ? 

5. Hãy nêu các phương pháp đi dây ? 

6. Yêu cầu chung các phương pháp đi dây ? 

7. Hãy nêu các phương pháp đi dây hở, và đi dây kín? 

8. Nêu các phương pháp lắp đặt được hệ thống đường dây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ? 

 

  



57 

 

Bài 7: LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN 

 

Lời giới thiệu: 

Khí cụ điện điều khiển được dùng rộng rãi ở các nhà máy phát điện , các trạm biến  áp, 

trong các xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, giao thông vận tải và quốc 

phòng....ở nước ta khí cụ điện hầu hết được nhập từ nhiều nước khác nhau nên quy cách không 

thống nhất, việc bảo quản và sử dụng có nhiều thiếu sót nên hư hỏng khá nhiều, dẫn đến gây 

thiệt hại về kinh tế. Do đó nâng cao chất lượng sử dụng , kỹ thuật bảo dưỡng , bảo quản và kỹ 

thuật sửa chữa khí cụ điện là nhiệm  vụ  quan trọng hiện nay. 

Mục tiêu của bài: 

 Học xong bài này học viên có khả năng: 

- Nêu được cấu tạo và công dụng của các thiết bị điều khiển hệ thống chiếu  sáng. 

- Trình bày được phương pháp lắp đặt. 

- Lắp đặt được các thiết bị đúng vị trí và yêu cầu kỹ thuật. 

 

Nội dung của bài:   

1. Công tắc. 

1.1. Cấu tạo và phân loại. 

Nguyên lý làm việc 

Phần chính là các tiếp điểm tĩnh 3  gắn trên các vành nhựa bakêlít cách  điện 2 có đầu 

vặn vít chìa ra khỏi hộp. Các tiếp điểm động 4 gắn trên cùng trục  và cách điện với trục, nằm 

trên các mặt phẳng khác nhau tương  ứng  với các vành 2 . Khi quay trục đến vị trí thích hợp 

, sẽ có một số tiếp điểm động đến tiếp xúc với một số tiếp điểm tĩnh , còn một số khác rời khỏi 

tiếp điểm tĩnh. Chuyển dịch tiếp điểm động nhờ cơ cấu cơ khí có núm vặn 5 . Ngoài ra còn có 

lò xo phản kháng đặt trong vỏ 1 để tạo nên sức bật nhanh làm cho hồ quang được dập tắt nhanh 

chóng. Hình 2- 3,d,e là hình dạng cấu tạo công tắc hộp kiểu bảo vệ và kiểu kín. 

Hình dạng cấu tạo công tắc hộp của Việt Nam, Liên Xô, Đức... đều tương tự như các 

hình vẽ trên , chỉ khác nhau ít nhiều ở hình dạng kết cấu bên ngoài như hộp trụ tròn hay hộp 

trụ vuông ; vỏ hộp bằng nhựa cách điện hay bằng sắt ; núm vặn hay tay gạt... 

Hình 7.1 a-Công tắc hành trình, b-Công tắc ba pha, c-Công tắc ba pha hai ngả 
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Hình 7.2 Các loại công tắc 

1.2. Phương pháp lắp đặt. 

Công tắc là một loại khí cụ đóng ngắt dòng điện bằng tay kiểu hộp, dùng để đóng ngắt 

mạch điện có công suất bé, có điện áp  một chiều đến 440V, và  điện áp xoay chiều đến 500V. 

Công tắc hộp thường được dùng làm cầu dao tổng cho các máy công cụ, dùng đóng mở 

trực tiếp cho các động cơ điện có công suất bé hoặc dùng để đổi nối , khống chế trong các 

mạch điện tự động. Có khi dùng để  thay  đổi chiều quay động cơ điện, hoặc đổi cách đấu cuận 

dây stato động cơ từ hình sao sang hình tam giác. 

Công tắc hộp làm việc chắc chắn hơn cầu dao , dập tắt hồ quang nhanh  hơn vì thao tác 

nhanh và dứt khoát hơn cầu dao. 

2. Ổ cắm và phích cắm. 

2.1. Cấu tạo và phân loại. 

Hiện nay, trên thế giới có nhiều kiểu phích cắm và ổ cắm điện tương ứng. Mỗi kiểu 

phích/ổ cắm có hình dáng, cấu trúc khác nhau và được đặt tên theo các ký tự alphabet, bắt đầu 

bằng chữ cái A, B, C,..., O. Tên gọi này do Cơ quan quản lý thương mại quốc tế Hoa Kỳ ban 

hành và được sử dụng phổ biến trên khắp thế giới như một chuẩn để gọi tên các loại phích/ổ 

cắm điện. 

Hình 7.3 Các kiểu ổ cấm và phích cấm thông dụng trên thị trường 

Phân loại ổ phích cắm điện 

Ngày nay, có khoảng 20 loại ổ phích cắm điện thường được sử dụng trên toàn thế giới. 

Chúng khác nhau về điện áp chuẩn , hình dáng, kích cỡ và loại kết nối. Thông số của chúng 

khi được sử dụng trong các quốc gia được thiết lập bởi một Tiêu chuẩn Quốc tế – IEC. Tất 

nhiên, kèm theo đó là giá bán từng loại ổ cắm và phích cắm điện cũng sẽ khác nhau. Có nhiều 

đặc điểm để có thể nhận biết chúng : 

Ổ phích cắm dùng trong gia đình 

Các loại phích cắm thường dung nhất hiện nay trong các gia đình là loại 2 chấu không 

nối đất, điện áp phổ biến trong khoảng 100V ~ 240V và kèm theo là phích cắm có số khe 

tương ứng.  
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Hoặc loại phích 3 chấu có nối đất, điện áp trong khoảng 220V ~ 240V , dòng điện trong 

khoảng 2,5 tới 16V, kèm theo loại ổ cắm tương thích. 

Hình 7.4 Ổ phích cắm dùng trong gia đình 

Ổ phích cắm công nghiệp 

Đó là các thiết bị được dung để kết nối với nguồn điện điện đánh ở điện áp và dòng 

điện cao hơn trong gia đình. Chúng thường được sử dụng trong các hệ thống đa pha , với dòng 

cao, hoặc khi bảo vệ khỏi các mối nguy hiểm môi trường. Ổ phích cắm công nghiệp thường 

có thể có nắp đậy chống nước, áo chống thấm, hoặc có thể cùng hoạt động với một cầu trì để 

ngăn chặn những tình huống bất ngờ ngắt kết nối. Một số loại kết nối được chấp thuận cho 

khu vực nguy hiểm như mỏ than hoặc các nhà máy hóa dầu, nơi có khí dễ cháy có thể có mặt. 

 

Hình 7.5 Ổ phích cắm dùng trong công nghiệp 

 

 

 

 

 

https://thietbidiencongtrinh.com/thiet-bi/ong-nuoc/
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2.2. Phương pháp lắp đặt. 

Phích cắm, ổ cắm điện công nghiệp là các dụng cụ cho phép các thiết bị điện có thể kết 

nối với nguồn cung cấp điện chính cho một công trình, là đầu nối di động gắn liền với một 

thiết bị điện bởi sợi cáp điện. 

Ổ cắm điện công nghiệp được cố định trên một thiết bị hoặc một cấu trúc xây dựng để 

giúp kết nối phích cắm với nguồn điện điện năng. 

Ổ cắm và phích cắm công nghiệp sử dụng chuyên biệt cho các công trình, nhà máy, xí 

nghiệp, các loại máy móc, tủ điện, cơ khí, thang máy, hàng không và quân sự,… 

Do phải tiếp xúc với nguồn điện cao áp, máy móc có công suất lớn nên ổ cắm và phích 

cắm công nghiệp có thiết kế và quá trình sản xuất tuân theo những qui chuẩn nghiêm ngặt 

nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 

Phích cắm, ổ cắm điện công nghiệp là các dụng cụ cho phép các thiết bị điện có thể kết 

nối với nguồn cung cấp điện chính cho một công trình. Phích cắm điện công nghiệp là đầu nối 

di động gắn liền với một thiết bị điện bởi sợi cáp điện; còn ổ cắm điện công nghiệp là được 

cố định trên một thiết bị hoặc một cấu trúc xây dựng để giúp kết nối phích cắm với nguồn điện 

dân dụng để sử dụng cho các thiết bị chiếu sáng.   

Phích cắm và ổ cắm điện công nghiệp được sử dụng phổ biến ở các công trình. Chúng 

khác nhau về điện áp chuẩn, hình dáng và đạt các tiêu chuẩn quốc tế – IEC.  Sử dụng phích 

cắm, ổ cắm điện công nghiệp giúp đảm bảo được tính an toàn cho các thiết bị điện, phòng 

tránh được các tai nạn cho con người. Các thiết bị ổ cắm, phích cắm điện công nghiệp được 

tích hợp tính năng an toàn nên đảm bảo được sự an toàn cho mọi người khi lựa chọn và sử 

dụng phích cắm điện, ổ cắm điện công nghiệp. 

 

Hình 7.6 Các dạng ổ phích cắm dùng trong công nghiệp 
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3. Cầu dao. 

3.1. Cấu tạo và phân loại. 

Nguyên lý làm việc 

Khi thao tác trên cầu dao nhờ vào lưỡi dao và hệ thống kẹp  lưỡi, mạch  điện được đóng 

hoặc ngắt. Trong quá trình ngắt mạch thường xảy ra hồ quang điện tại điểm tiếp xúc giữa lưỡi 

dao và hệ thống kẹp lưỡi. Khi thao tác phải kéo lưỡi dao thật nhanh để dập tắt hồ quang. 

Do tốc độ kéo bằng tay không thể nhanh được nên người ta chế tạo loại cầu dao có lưỡi 

dao phụ. Lúc dẫn điện lưỡi dao phụ cùng với lưỡi dao chính được kẹp chặt trong ngàm tĩnh. 

Khi ngắt điện lưỡi dao chính ngắt ra trước, khi lực lò xo đủ lớn nó sẽ kéo lưỡi dao phụ bật ra 

rất nhanh khỏi ngàm tĩnh làm ngắt mạch điện. Do đó hồ quang được kéo dài nhanh và bị dập 

tắt trong một thời gian ngắn . 

Cấu tạo 

Hình 7.7  Cầu dao có lưỡi dao phụ 1- lưỡi dao chính; 2- tiếp xúc tĩnh ( ngàm ); 3- 

lưỡi dao phụ; 4- lò xo bật nhanh ; 

Hình 7.8 Các dạng cầu dao trên thị trường 
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3.2. Phương pháp lắp đặt. 

Cầu dao là một khí cụ điện hạ áp thao tác bằng tay để đóng cắt mạch điện điện áp đến 

500V và dòng điện đến 1000A. Thông thường cầu dao được bố trí đi cùng với cầu chì để bảo 

vệ ngắn mạch. Cầu dao thường được dùng để đóng ngắt mạch điện có công suất nhỏ và khi 

làm việc không cần thao tác đóng ngắt nhiều lần. Nếu điện áp cao hơn hoặc mạch điện có công 

suất trung bình và lớn thì cầu dao thường chỉ làm nhiệm vụ đóng ngắt không tải. 

-Khi lắp đặt cầu dao cần phải xem xét độ bền của các chi tiết cơ khí, cụ thể là : lưỡi 

dao, ngàm tiếp xúc cần phải đầy đặn và phẳng phiu. Các bộ phận của cầu dao phải được cố 

định chắc chắn, không xộc xệch và đúng vị trí. 

-Trong cầu dao, dòng điện sẽ chạy qua các phần sau đây : các cực đấu dây, chỗ tiếp 

xúc giữa ngàm và lưỡi dao, trục quay của tay gạt. Nếu các chi tiết này tiếp xúc không tốt, khi 

vận hành cầu dao sẽ bị phát nóng và dẫn đến hư hỏng. Để thoả mãn các yêu cầu trên, các ốc 

xiết dây phải chặt khít để khi xiết mạnh không bị tuột răng. Khi cầu dao ở trạng thái đóng, các 

ngàm phải ôm chặt các lưỡi dao. Riêng đối với cầu dao 3 pha thì khi đóng, 3 lưỡi dao cần phải 

tiếp xúc một lần để đảm bảo cho động cơ không bị sốc khi khởi động. Trục quay của tay gạt 

phải chặt chẽ để khi dòng điện chạy qua không bị phát nóng. 

-Ngoài ra, đế cầu dao và chuôi tay gạt có thể được làm bằng nhựa hoặc bằng sứ, điều 

đó không quan trọng vì mỗi loại có ưu, nhược điểm riêng. Loại bằng nhựa có ưu điểm là nhẹ, 

cách điện tốt nhưng không chịu được nhiệt độ cao. Loại bằng sứ chịu nhiệt tốt, nhưng hay mẻ 

hoặc vỡ. 

-Trước khi lắp đặt cầu dao cho các máy móc nông nghiệp cần phải biết máy đó sử dụng 

điện 1 pha hay 3 pha và điện áp định mức là bao nhiêu. Muốn biết điện áp định mức phải căn 

cứ vào đường điện mà chúng ta cần lắp cầu dao. Để đảm bảo an toàn, điện áp định mức của 

cầu dao 1 pha thường là 450 V hoặc 600 V. Điện áp định mức thường được ghi trên tay gạt 

của cầu dao. 

 

4. Áp tô mát. 

4.1. Cấu tạo và phân loại. 

Hình 7.9 Sơ đồ nguyên lý áptômát dòng điện cực đại 1,6- lò xo; 4- phần ứng; 2,3- móc; 5- 

nam châm điện; 
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Hình 7.10 Hình dáng aptomat trên thị trường 

 Ở trạng thái làm việc bình thường sau khi đóng áptômát, áptômát được giữ ở trạng ở 

trạng thái đóng tiếp điểm nhờ móc 2 ăn khớp với móc 3. Dòng điện chạy vào cuộn dây của 

nam châm điện 5 có trị số nhỏ nên lực điện từ không thắng nổi sức cản lò xo 6 ,do đó nam 

châm điện không đủ sức hút phần ứng 4 và áptômát vẫn đóng. 

Khi có ngắn mạch xảy ra trong mạch điện, dòng điện chạy qua nam châm điện có trị số lớn sẽ 

sinh ra lực hút điện từ . Lực điện từ này lớn hơn lực cản của lò xo 6 , do đó nam châm điện 5 

sẽ hút phàn ứng 4 làm nhả móc 3. Móc 2 được thả tự do, lò xo 1 sẽ kéo tiếp điểm của áptômát 

bật ra, loại sự cố ra khỏi lưới điện. 

Khi chập điện thì tại vị trí chập nhau sẽ sinh ra nhiệt đủ để phát cháy đối với chính dây 

dẫn với vỏ cách nhiệt bằng nhựa, và chủ yếu là nhiệt đó sẽ tạo ra bén lửa đối với các vật xung 

quanh. Dòng điện có thể tăng cao đến mức làm các aptomat (hoặc cầu chì bảo vệ) ngắt điện. 

Sự ngắt này sẽ làm cho dòng điện dân dụng sẽ không còn là tác nhân tiếp tục làm đám cháy 

mạnh thêm nữa. 

Trong các trường hợp sự cố đối với các thiết bị điện gây phát nhiên, nhiều khả năng là 

chúng làm cháy dây dẫn được bọc cách điện, do đó sẽ xuất hiện dòng điện rò ra vỏ thiết bị, và 

có thể chúng được truyền xuống đất. Không chỉ thế, trong các trường hợp khác thì dòng điện 

có nhiều khả năng rò xuống đất và làm mất cân bằng giữa dòng điện đi và dòng điện về trong 

một mạng điện gia đình. Vậy là ELCB có mặt để ngắt điện. 

4.2. Phương pháp lắp đặt. 

Các áptômát thường hư hỏng ở hệ thống tiếp điểm bị cháy rỗ, hỏng lò xo và các chi tiết 

cơ khí, hỏng cuận dây . 

Để sửa chữa các tiếp điểm ta tiến hành lau,đánh sạch bề mặt tiếp xúc hoặc tẩy nhẹ các 

vết cháy rỗ. Nếu tiếp điểm bị hỏng nặng phải thay thế mới. Kích thước của tiếp điểm mới thay 

thế phải giống như tiếp điểm cũ. Nếu lò xo của bộ phận cơ khí bị hỏng phải thay thế mới hoặc 

căng lại lò xo. Các chi tiết dập định hình bị hỏng phải thay thế mới. Cuận dây bảo vệ bị hỏng 

phải cuân lại cuận dây khác. Đường kính dây cuân, số vòng và kích thước cuận dây mới cần 

đảm báo đúng như cuận dây cũ thay thế. Các ốc vít bắt đầu dây phải chặt, nếu chờn hoặc mất 

long đen thì phải thay thế ngay. 
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5. Lắp đặt được các thiết bị đúng yêu cầu. 

5.1 Tính toán, Chọn lựa và mắc khí cụ đóng cắt trên hệ thống điện 

Các công tắc tơ được lựa chọn theo điều kiện điện áp điện áp định mức, dòng điện định 

mức, kiểu loại. 

 

Trong đó:  Uđm ctt: Điện áp định mức của công tắc tơ được ghi trong lý lịch máy 

       Uđm mạng: Điện áp định mức của mạng điện nơi công tắc tơ được lắp đặt 

  Iđm ctt: Dòng điện định mức của các tiếp điểm chính của công tắc tơ được ghi 

trong lý lịch máy hoặc trên nhãn máy. 

  Itt: Dòng điện tính toán của phụ tải. 

5.2 Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ đóng cắt. 

Công tắc tơ thường hư hỏng ở hệ thống các tiếp điểm, hư hỏng cuộn dây, hư hỏng bề 

mặt tiếp xúc giữa lõi thép động và lõi thép tĩnh và hư hỏng các chi tiết cách điện khác. 

Công việc sửa chữa tiếp điểm chủ yếu là phục hồi lại mặt tiếp xúc bị mài mòn. Nếu 

mức độ mài mòn hoặc rỗ ít thì phải đánh sạch tương tự như sửa chữa cầu dao. Nếu tiếp điểm 

bị mài mòn hoặc rỗ nhiều cần thay thế tiếp điểm mới. Tiếp điểm mới thay thế phái có kích 

thước và vật liệu giống như tiếp điểm cũ. 

Khi lực ép tiếp điểm không đủ cần thay thế lò xo khác. 

Khi công tắc tơ phát ra tiếng kêu ta phải kiểm tra cẩn thận lực ép ở tất cả các mối ghép, 

điều chỉnh sự tiếp giáp giữa lõi thép động và lõi thép tĩnh. Để kiểm tra tiếp giáp của lõi thép, 

ta dùng một tờ giấy trắng, mỏng, mịn đặt vào giữa rồi dùng tay đóng công tắc tơ. Căn cứ vào 

vết in của lõi thép trên mặt giấy để xác định mức độ tiếp giáp giữa hai lõi thép. Để công tắc 

tơ làm việc êm , bề mặt tiếp giáp phải có trên 70% diện tích mặt lõi thép tính toán. Nếu mức 

độ tiếp giáp ít hơn , hoặc tiếp giáp có khe hở giữa hai lõi thép, phải điều chỉnh lại vị trí lõi 

thép hoặc cạo sạch mặt tiếp giáp . 

Các chi tiết cách điện bị hư hỏng phải thay thế. Hộp dập hồ quang bị hỏng phải sửa 

chữa lại. 

Cuộn dây bị hư hỏng bị hỏng rất khó sửa chữa, nên thay bằng cuộn dây khác. Đường 

kính dây quấn, số vòng và kích thước cuộn dây mới cần đảm bảo đúng như cuộn dây cũ thay 

thế. 
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Câu hỏi ôn tập: 

 

1. Hãy nêu cấu tạo và phân loại của công tắc ? 

2. Nêu các phương pháp lắp đặt của công tắc ? 

3. Hãy nêu cấu tạo và phân loại ổ cấm và phích cấm ? 

4. Nêu các phương pháp lắp đặt ổ cấm và phích cấm ? 

5. Nêu cấu tạo và phân loại của cầu dao ? 

6. Các phương pháp lắp đặt của cầu dao ? 

7. Cấu tạo và phân loại của áp tô mát? 

8. Phương pháp lắp đặt của áp tô mát? 

9. Lắp đặt được các thiết bị đúng yêu cầu, kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ đóng cắt ? 

 

  



66 

 

Bài 8: LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ 

 

 

Lời giới thiệu: 

Thiết bị bảo vệ đều có thể phụ thuộc vào tình huống mà chúng được sử dụng. Cầu chì 

không đắt tiền và có thể mua từ bất kỳ cửa hàng điện nào. Cầu chì cũng có xu hướng tác động 

nhanh chóng khi quá tải, có nghĩa cung cấp bảo vệ nhiều hơn cho các linh kiện điện tử.  

Cầu chì phải luôn được thay thế khi chúng tác động, đây có thể là thách thức trong một 

căn phòng tối tăm hoặc tồi tệ hơn là ta không có sẵn để chì thay thế. Ta có thể nhầm lẫn chọn 

một cầu chì có điện áp hoặc dòng định mức quá cao cho các nhu cầu của mình mạch điện bị 

phát nóng. Ngoài ra, có thể có các liên kết điện tiếp xúc trong hộp cầu chì, có thể gây nguy 

hiểm cho người không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp. 

Trong những tình huống này, sẽ rất hữu ích khi sử dụng aptomat. Nó nhanh chóng vận 

hành bình thường sau sự cố mà không phải thay thế (đến nơi rồi bật aptomat). Do đó, không 

yêu cầu bạn phải đi đến cửa hàng điện để mua sau mỗi lần sự cố. Điều này có thể giúp bạn tiết 

kiệm thời gian và tiền bạc, cũng như đau đầu để lựa chọn mua cầu chì mới như thế nào cho 

phù hợp. 

Aptomat an toàn hơn cầu chì khi được sử dụng trong nhà ở bởi các liên kết, tiếp xúc 

điện được đặt kín trong hộp. Cài đặt dòng và thời gian bảo vệ tác động trong nhiều trường 

hợp. Tuy nhiên, sẽ tốn rất nhiều tiền để cài đặt hoặc sửa chữa. Ngoài ra, không phải chỗ nào 

cũng đặt aptomat để bảo vệ. Tùy theo mục đích sử dụng và vấn đề kinh tế mà ta sẽ có sự lựa 

chọn hợp lý nhất. 

 

Mục tiêu của bài: 

 Học xong bài này học viên có khả năng: 

- Nêu được cấu tạo và công dụng của các thiết bị bảo vệ hệ thống chiếu sáng. 

- Trình bày được phương pháp lắp đặt.  

- Lắp đặt thành thạo các thiết bị đúng vị trí và yêu cầu kỹ thuật. 

 

Nội dung của bài:   

1. Cầu chì. 

1.1. Cấu tạo và phân loại. 

Nguyên lý: 

Dòng điện trong mạch đi qua dây chảy sẽ làm dây chảy nóng lên theo định luật 

Jeunle-Lenx. Nếu dòng điện qua mạch bình thường, nhiệt lượng sinh ra còn trong phạm vi 

chịu đựng của dây chảy thì mạch phải hoạt động bình thường. 

Khi ngắn mạch (hoặc bị quá tải lớn) dòng điện tăng rất cao, nhiệt lượng sinh ra sẽ làm dây 

chảy bị đứt và mạch điện bị cắt, thiết bị được bảo vệ. 
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Hình 8.1 Cầu chì. 

Cấu tạo:  

Cầu chì là KCĐ dùng bảo vệ thiết bị điện và lưới điện tránh khỏi dòng điện ngắn 

mạch. Cầu chì là loại KCĐ bảo vệ phổ biến và đơn giản nhất được dùng bảo vệ cho đường 

dây, máy biến áp, động cơ điện, mạng điện gia đình. 

Trường hợp mạch điện bị quá tải lớn và dài hạn cầu chì cũng tác động, nhưng không 

nên phát huy tính năng này của cầu chì, vì khi đó thiết bị sẽ bị giảm tuổi thọ ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến đường dây. 

1.2. Lựa chọn và lắp đặt. 

Bạn phải thay thế dây cầu chì bằng một sợi dây có cùng cường độ dòng điện, máy thắp 

sáng cần dây có cường độ dòng điện là 5 Ampe , mạch thiết bị đun nóng cần dây có cường độ 

dòng điện là từ 15 – 20 Ampe. Ổ cắm từ và mạch dùng cho nấu ăn cần dây có cường độ dòng 

điện là 30 Ampe. 

Chú ý: không bao giờ được thay thế một dây có cường độ dòng điện cao hơn dây yêu 

cầu vì như thế có thể gây ra đám cháy. 

 Trước tiên bạn tháo các ốc vít ở cả hai đầu của cầu chì ra, bỏ đi dây cầu chì bị hỏng và 

cẩn thận cho sợi dây mới khi qua phần xứ ở giữa cầu chì. Cuộn dây xung quanh chỗ ốc vít đầu 

tiên, sau đó đến chỗ ốc vít thứ hai và dùng tuốc nơ vít xoáy chặt lại, cắt bỏ hết sợi dây dư thừa. 

 Bạn đặt cầu chì vào trong hộp chì và tiến hành bật cầu giao tổng. Như vậy là qua những 

bước đơn giản bạn đã có thể tự thay thế dây cầu chì khi cầu chì bị cháy, nổ. 

 

Hình 8.2 Các dạng cầu chì trên thị trường 
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2. Rơ le điện từ. 

Cấu tạo 

Hình 4.8: Sơ đồ cấu tạo của rơ le thời gian điện từ 

1- Cuộn dây điện áp ; 

2- Mạch từ tĩnh ; 

3- Nắp động ; 

4- Lò xo ; 

5- Tiếp điểm đóng cắt tức thời ; 

6- Hệ thống bánh răng dẫn động ; 

7- Tiếp điểm đóng cắt có thời gian ; 

8- Thang đặt thời gian ; 

Nguyên lý làm việc 

Khi đóng điện vào cuộn dây của nam châm điện , nắp động ( 3 ) bị hút làm đóng hoặc 

cắt các tiếp điểm tác động tức thời ( 5 ), đồng thời khởi động cơ cấu giữ thời gian ( 6 ). Khi 

đó dưới sức căng của lò xo , quạt răng và hệ thống bánh răng dẫn động sẽ quay làm tiếp điểm 

động di chuyển chậm. Sau một khoảng thời gian tiếp điểm động sẽ đóng kín vào tiếp điểm 

tĩnh ( 7 ). Thời gian để đóng tiếp điểm ( 7 ) được điều chỉnh bằng cách thay đổi vị trí của tiếp 

điểm tĩnh và được chỉ rõ bằng mũi tên trên thang đặt ( 8 ). 

Hình 8.3 Hình dạng của rơ le thời gian điện từ 
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4. Rơ le nhiệt 

Rơ le là các khí cụ điện tự động đóng cắt mạch điện điều khiển , bảo vệ và điều khiển 

sự làm việc của mạch điện. 

Rơle bảo vệ là bảo vệ hệ thống điện khỏi các hư hỏng có thể xảy ra và các chế độ làm 

việc không bình thường nhờ các thiết bị bảo vệ tự động có tiếp điểm hoặc không có tiếp điểm. 

Nhiệm vụ chính của rơle bảo vệ là xác định chính xác vị trí hư hỏng và tự động cắt nhanh loại 

trừ các phần tử hoặc thiết bị hư hỏng ra khỏi hệ thống, đồng thời phát hiện chế độ làm việc 

không bình thường và đưa tín hiệu cảnh báo hoặc cắt thiết bị sự cố với thời gian duy trì nhất 

định. Phối hợp với các thiết bị tự động hoá để thực hiện các phương thức vận hành như tự 

động đóng điện lặp lại, tự động hoá dự trữ, tự động cắt phụ tải theo tần số. 

Để ngăn ngừa các hư hỏng có thể xảy ra như đã nêu ở trên cần phải sử dụng các dạng  

bảo vệ khỏi ngắn mạch ngoài, bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch nhiều pha, bảo vệ chạm đất 

một pha, bảo vệ giữa các vòng dây của một pha trong cuộn dây stato, bảo vệ ngắn mạch của 

cuộn dây kích thích ra vỏ và sự tăng áp trong cuộn dây stato. 

 

Yêu cầu đối với rơ le 

Ngoài những yêu cầu chung nhất ra rơ le còn có những yêu cầu sau: 

- Bảo vệ chọn lọc 

- Tác động nhanh 

- Độ nhạy cao 

- Ngoài ra tuỳ theo điều kiện, môi trường làm việc mà đòi hỏi các yêu cầu cao hơn như 

chịu rung động, va đập, tần số đóng cắt cao ... 

 

 

Hình 8.4 Rờ le nhiệt và Rơ le điện áp 
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4. Lắp đặt được các thiết bị đúng yêu cầu. 

4.1 Phân biệt các loại khí cụ điện 

-Khí cụ điện dùng để đóng cắt lưới điện, mạch điện để đổi nối kết dây của hệ thống 

điện. Nhóm này gồm : áp tô mát, cầu dao, máy ngắt... 

-Khí cụ điện dùng để mở máy, điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh điện áp và dòng điện. Ví 

dụ : công tắc tơ, khởi động từ, bộ khống chế, biến trở, điện trở... 

-Khí cụ điện dùng để duy trì các tham số điện ở giá trị không đổi. Ví dụ : thiết bị tự 

động điều chỉnh điện áp, dòng điện, tần số, tốc độ, nhiệt độ... 

-Khí cụ điện dùng để bảo vệ lưới điện, máy điện. Ví dụ : rơ le, áp tô mát, cầu chì... 

-Khí cụ điện đo lường. Ví dụ : máy biến dòng, máy biến điện áp đo lường. 

-Khí cụ điện cao áp : Được chế tạo dùng ở điện áp 1000V trở lên 

-Khí cụ điện hạ áp : Được chế tạo dùng ở điện áp dưới 1000V 

-Phân theo nguyên lý làm việc: có các loại điện từ, cảm ứng, nhiệt, có tiếp điểm và 

không có tiếp điểm. 

-Phân theo điều kiện làm việc và dạng bảo vệ, gồm có : khí cụ điện làm việc ở vùng 

nhiệt đới, ở vùng có nhiều rung động, vùng mỏ có khí nổ, ở môi trường có hoá chất ăn mòn 

hoá học, loại để hở, loại bọc kín... 

4.2 Lắp đặt được các thiết bị đúng yêu cầu. 

Khí cụ điện phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

 + Khí cụ điện phải đảm bảo sử dụng lâu dài với các thông số kỹ thuật ở định mức. Nói 

cách khác dòng điện qua vật dẫn không được vượt quá trị số cho phép vì nếu không sẽ làm 

nóng khí cụ điện và chóng hỏng. 

+ Khí cụ điện ổn định nhiệt và ổn định điện động. Vật liệu phải chịu nóng tốt và có 

cường độ cơ khí cao vì khi quá tải hay ngắn mạch, dòng điện lớn có thể làm khí cụ điện hư 

hỏng hoặc biến dạng. 

+ Vật liệu cách điện phải tốt để khi xẩy ra quá điện áp trong phạm vi cho phép khí cụ 

điện không bị chọc thủng. 

+ Khí cụ điện phải đảm bảo làm việc được chính xác, an toàn song phải  gọn nhẹ, rẻ 

tiền, dễ gia công, dễ lắp ráp, kiểm tra và sữa chữa. 

+ Ngoài ra khí cụ điện phải làm việc ổn định ở các điều kiện  và  môi  trường yêu cầu. 
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Câu hỏi ôn tập: 

 

 

1. Cấu tạo và phân loại của cầu chì ? 

2. Lựa chọn và lắp đặt của cầu chì ? 

3. Hãy nêu nguyên lý hoạt động của Rơ le điện từ ? 

4. Hãy nêu nguyên lý hoạt động của Rơ le nhiệt ? 

5. Lắp đặt được các thiết bị đúng yêu cầu của các thiết bị bảo vệ ? 
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Bài 9: NGHIỆM THU BÀN GIAO 

 

 

Lời giới thiệu: 

 Mỗi công trình sau khi hoàn thành đều có biên bản nghiệm thu nhất mức độ hoàn thành 

cũng như khối lượng công việc cần sửa chữa. Và ở bài này sẽ cung cấp những thông tin cơ 

bản nhất cần lưu ý khi lập biên bản nghiệm thu công trình. 

Song song với công tác lắp đặt hoàn thiện trên công trường kỹ sư kỹ thuật thi công của 

nhà thầu thi công phải hoàn thiện bộ "Hồ sơ hoàn công công trình", thực hiện bàn giao hệ 

thống chiếu sáng. 

Mục tiêu của bài: 

 Học xong bài này học viên có khả năng: 

- Trình bày được các bước khi thực hiện bàn giao hệ thống chiếu sáng. 

- Viết được các loại biên bản bàn giao. 

- Kiểm tra được các thông số kỹ thuật khi nghiệm thu bàn giao.  

- Thực hiện các bước nghiệm thu và bàn giao đúng theo quy định. 

 

Nội dung của bài:  

1. Các bước thực hiện khi bàn giao hệ thống chiếu sáng. 

1.1. Trình tự công tác bàn giao. 

-Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình theo đúng thiết kế 

đã được Sở Giao thông vận tải thỏa thuận. Trường hợp có thay đổi so với thiết kế đã thỏa 

thuận thì phải có ý kiến của Sở Giao thông vận tải về việc thay đổi này. 

-Sau khi hết thời gian bảo hành đối với hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị theo quy 

định, chủ đầu tư gửi hồ sơ hoàn công để đề nghị tiếp nhận, bàn giao hệ thống chiếu sáng. Hồ 

sơ hoàn công theo qui định hiện hành được gửi Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý giao thông 

đô thị và Công ty Chiếu sáng công cộng để xem xét kiểm tra. 

-Đối với các dự án xây dựng khu dân cư, nhà ở có mục đích kinh doanh (bằng nguồn 

vốn của doanh nghiệp) ngoài nội dung phải thực hiện như nêu trên thì việc bàn giao hệ thống 

chiếu sáng công cộng đô thị phải được thực hiện đồng thời với việc bàn giao toàn bộ hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật giao thông đã được đầu tư xây dựng. 

1.2. Công tác kiểm tra hồ sơ hoàn công. 

- Sau khi kiểm tra hồ sơ hoàn công: Khu Quản lý giao thông đô thị và Công ty Chiếu 

sáng công cộng gửi văn bản về Sở GTVT có ý kiến và kiến nghị về hồ sơ hoàn công do chủ 

đầu tư cung cấp. Việc kiểm tra và gửi văn bản thực hiện trong vòng 10 ngày làm việc. 

- Trường hợp hồ sơ hoàn công phù hợp với văn bản pháp qui, phù hợp với hồ sơ thiết 

kế đã được Sở Giao thông vận tải thỏa thuận, Sở Giao thông vận tải đề nghị chủ đầu tư tổ chức 

đoàn kiểm tra hiện trường để kiểm tra giữa thực tế thi công và hoàn công công trình, đoàn 
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kiểm tra bao gồm: Chủ đầu tư công trình; Khu Quản lý giao thông đô thị; Công ty Chiếu sáng 

công cộng và Sở Giao thông vận tải. 

- Trường hợp hồ sơ hoàn công chưa thực hiện đúng theo qui định, sau khi tổng hợp ý 

kiến của Khu Quản lý giao thông đô thị và Công ty Chiếu sáng công cộng trong thời gian 15 

ngày làm việc, Sở Giao thông vận có văn bản trả lời. Văn bản thể hiện đầy đủ các nội dung đề 

nghị chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ hoàn công cho đúng qui định. Sau khi bổ sung, chỉnh 

sửa hồ sơ hoàn công theo đề nghị, chủ đầu tư gửi hồ sơ hoàn công để các đơn vị kiểm tra lại 

trước khi tổ chức kiểm tra hiện trường. 

2. Kiểm tra hệ thống trước khi bàn giao 

2.1. Công tác kiểm tra hiện trường. 

-Chủ đầu tư gửi thư mời cho các đơn vị bao gồm: Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý 

giao thông đô thị, Công ty Chiếu sáng công cộng. Sau khi kiểm tra: 

- Trường hợp công trình thi công thực tế đúng theo hồ sơ hoàn công, đoàn kiểm tra lập 

biên bản kiểm tra hiện trường theo mẫu tại Phụ lục số 3 để đề nghị bàn giao phân cấp công 

trình. 

- Trường hợp công trình thi công thực tế chưa phù hợp theo hồ sơ hoàn công, đoàn 

kiểm tra lập biên bản kiểm tra hiện trường theo mẫu tại Phụ lục số 4 và đề nghị chủ đầu tư 

chỉnh sửa bổ sung, sau đó tổ chức kiểm tra lại để xác nhận việc khắc phục sửa chữa theo đề 

nghị trước khi thực hiện công tác bàn giao công trình theo phân cấp. 

 

2.2. Công tác bàn giao, tiếp nhận và phân cấp. 

-Sau khi kiểm tra thực tế công trình và lập biên bản thống nhất bàn giao phân cấp quản 

lý công trình, chủ đầu tư gửi văn bản và các văn bản liên quan đề nghị Khu Quản lý giao thông 

đô thị tổ chức tiếp nhận công trình, Khu Quản lý giao thông đô thị có tránh nhiệm tổng hợp 

và gửi văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định phân cấp quản lý. 

-Trình tự công tác bàn giao phân cấp đối với công trình chiếu sáng công cộng thực hiện 

bằng nguồn vốn ngân sách: các Khu Quản lý giao thông đô thị (đại diện Sở Giao thông vận 

tải làm chủ đầu tư) thực hiện theo quy định hiện hành. 

2.3. Các bước kiểm tra thực tế công trình. 

Các thông số kiểm tra phải phù hợp với sơ hồ hoàn công. 

-Kiểm tra số lượng vật tư thiết bị thực tế của hệ thống được bàn giao. 

-Kiểm tra xác suất chất lượng vật tư, thiết bị, cấu kiện xây dựng được sử dụng để xây 

dựng công trình thông qua việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa, chứng chỉ chất lượng và các kết 

quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng có liên quan. 

-Kiểm tra sơ đồ mạch điện, đấu nối cáp, đèn, cầu chì. 

-Kiểm tra đo đạc điện trở cách điện, kiểm tra điện trở nối đất của hệ thống. 

-Kiểm tra dòng điện, điện áp, công suất, hệ số cos φ, dòng rò tại tủ điều khiển. 

-Kiểm tra độ sụt áp cuối nguồn. 

-Kiểm tra độ rọi, độ chói, độ đồng đều. 
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3. Cách viết biên bản khi bàn giao. 

Biên bản nghiệm thu công trình là gì?  

-Biên bản nghiệm thu công trình là biên bản lập ra để thẩm định hoặc đi kiểm tra chất 

lượng sản phẩm đã được thi công lắp đặt tại công trình/ dự án xây dựng nhưng giá trị của chất 

lượng sản phẩm chưa được kiểm định ở công việc nghiệm thu này. 

3.1. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình 

-Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng được lập ra với mục 

đích để ghi chép lại việc nghiệm thu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng. Trong mẫu 

biên bản nghiệm thu công trình này cần nêu rõ các hạng mục công trình, địa điểm xây dựng, 

thành phần tham gia, đánh giá công trình nghiệm thu… 

-Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng phải trình bày rõ 

ràng những đánh giá về công trình được nghiệm thu và kết luận chấp nhận đưa công trình vào 

sử dụng hay không. Nếu không được nghiệm thu, cần nêu rõ các yêu cầu sửa chữa và hoàn 

thiện để nhà thi công nắm được. Trong lĩnh vực xây dựng thi công hiện nay biểu mẫu được 

quan tâm nhiều nhất ngoài mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng 

có thể kể đến mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Sau khi nghiệm 

thu được chấp nhận thì phía thi công cần làm thêm mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn 

thành đưa vào sử dụng để bàn giao lại cho nhà đầu tư theo đúng quy định. 

3.2. Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình 

-Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành cũng có nhiều nội dung tương tự như 

các mẫu biên bản khác. Trong đó nói rõ những công việc nào đã được hoàn thành, thêm nữa 

mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành còn được dùng là căn cứ để đánh giá chất 

lượng công việc của người thực hiện công việc 

3.3. Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình 

-Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây lắp cần trình bày rõ ràng tên 

công trình, hạng mục, địa điểm xây dựng… giống như mẫu biên bản hoàn thành công việc. 

Các thông tin về đối tượng nghiệm thu, thành phần nghiệm thu, thời gian nghiệm thu đều phải 

được trình bày chi tiết để làm cơ sở kiểm tra, đối chiếu kết quả nghiệm thu với thực tế. 

Bên cạnh đó, biên bản này cũng là mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sử dụng trong 

lĩnh vực xây dựng thể hiện rằng hợp đồng xây lắp đã hoàn thành, đồng thời trong mẫu biên 

bản nghiệm thu và bàn giao phải nêu rõ bên bàn giao và bên nhận bàn giao là ai. Không chỉ 

vậy, mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây lắp còn được dùng để ban quản 

lý, tư vấn giám sát đánh giá, nhận xét về công việc xây dựng mà nhà thầu thi công xây lắp. Từ 

đó, có thể đưa ra kết luận chấp nhận đưa công trình này vào sử dụng hay không. Nếu có sai 

sót cần sửa chữa lại và đưa ra thời gian cần hoàn thành các sửa chữa. 

3.4. Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế  

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng:” 

Sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu 
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tư kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết 

kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế 

xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế nếu đạt yêu cầu.” Đồng thời việc nghiệm thu hồ 

sơ thiết kế giữa chủ đầu tư và tư vấn thiết kế được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

hợp đồng xây dựng. 

 

4. Thực hành bàn giao hệ thống chiếu sáng. 

4.1. Một số quy định về nghiệm thu công trình  

Để nắm rõ nhất những quy định về nghiệm thu công trình, bạn nên tham khảo Điều 16 

của Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Theo Điều khoản này những quy định được nêu ra rất rõ ràng 

và cụ thể như sau: 

- Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng: 

*Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện, xem xét sự 

phù hợp về quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo khảo sát so với quy định của nhiệm 

vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và 

quy định của hợp đồng xây dựng; thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát 

xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát nếu đạt yêu cầu. 

            *Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng chưa đạt yêu cầu, chủ đầu tư gửi nhà 

thầu khảo sát ý kiến không chấp thuận nghiệm thu bằng văn bản, trong đó nêu các nội dung 

chưa đạt yêu cầu mà nhà thầu khảo sát phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện khảo sát lại; 

 *Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết 

quả khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc quyết định nghiệm thu. 

- Chủ đầu tư phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sau khi thông báo chấp 

thuận nghiệm thu báo cáo này và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình. 

- Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc 

nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của chủ đầu tư không thay thế và 

không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát thực hiện. 

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và được 

lưu trữ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này. 
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4.2.  Các mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới nhất 

4.2.1. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình 
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4.2.2. Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát công trình xây dựng  
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4.2.3. Biên bản nghiệm thu công trình tiếng anh  
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4.2.4. Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng 
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4.2.5. Biên bản nghiệm thu bảo hành công trình 
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Câu hỏi ôn tập: 

 

1. Hãy nêu các bước thực hiện khi bàn giao hệ thống chiếu sáng ? 

2. Nêu cách kiểm tra hệ thống trước khi bàn giao ? 

3. Cách viết biên bản khi bàn giao ? 

4. Nêu một số quy định về nghiệm thu công trình ? 

5. Thực hành viết các biên bản bàn giao hệ thống chiếu sáng ? 

 

 

 

  



89 

 

Tài liệu cần tham khảo: 

 

 

- Lắp đặt sửa chữa nâng cấp mạng điện dân dụng - Trần Thế San, Nguyễn Trọng Thắng - Nhà 

xuất bản Đà Nẵng.   

- Thiết kế lắp đặt điện nhà - Trần Duy Phụng - Nhà xuất bản Đà Nẵng. 

- Dụng cụ điện - Nguyễn Bá Ngọc - Nhà xuất bản lao động xã hội. 

- Thiết kế cấp điện - Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tầm - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. 

- Kỹ thuật chiếu sáng - Patrick- Vandeplanque, Người dịch Lê Văn Doanh, Đặng Văn Đào - 

Nhà xuất bản khoa học. 

 

 

 

 


